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tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. 
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Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026 

Tác giả luận văn 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh 

 

 



iii 

MỤC LỤC 

LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i 

LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii 

MỤC LỤC ....................................................................................................... iii 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................... v 

DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... vi 

DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................. vii 

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 
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2.2.3. Phương pháp theo dõi lợn động dục ............................................. 20 
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trung bình số nang trứng/lợn và trung bình số thể vàng/lợn. .......................... 27 

Hình 3.4. Khả năng rụng trứng của lợn Landrace sau gây động dục bằng 

phương pháp 1 ................................................................................................. 30 

Hình 3.5. Khả năng rụng trứng của lợn Landrace sau gây động dục bằng 

phương pháp 2 ................................................................................................. 31 

 



1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Quản lý chu kỳ sinh dục của lợn là một trong những chiến lược nhằm 

tăng cường hiệu quả chăn nuôi lợn. Năng suất sinh sản tối ưu của đàn giống 

không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành chăn nuôi lợn mà còn là 

yếu tố quyết định đến thành công của các chương trình thụ tinh nhân tạo. Gây 

động dục đồng loạt đóng vai trò như một công cụ quản lý sinh sản thiết yếu 

để cải thiện năng suất sinh sản ở lợn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều lợn cái 

được thụ tinh nhân tạo cùng thời điểm [1]. Gây động dục đồng loạt (GĐDĐL) 

giúp điều khiển quá trình sinh sản của lợn, qua đó nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi lợn. Bên cạnh đó, gây động dục đồng loạt là cơ sở cho việc gây động dục 

đồng pha trong quá trình cấy chuyển phôi lợn. 

Mặc dù quá trình gây động dục ở lợn đã được nghiên cứu từ cách đây 

hơn 40 năm, nhưng so với bò thì các phương pháp gây động dục ở lợn vẫn 

còn nhiều hạn chế [2]. Nguyên tắc của gây động dục đồng loạt dựa trên việc 

kiểm soát giai đoạn hoạt động của thể vàng trong chu kỳ sinh sản. Có hai cơ 

chế chính thường được áp dụng: (1) sử dụng prostaglandin hoặc các chất 

tương tự nhằm rút ngắn thời gian tồn tại của thể vàng hoặc thúc đẩy quá trình 

thoái hóa thể vàng; khi thể vàng biến mất các sóng nang mới sẽ được hình 

thành từ đó khởi phát chu kỳ động dục tiếp theo; (2) sử dụng progesterone 

ngoại sinh để kéo dài thời gian tồn tại thể vàng, việc duy trì nồng độ 

progesterone cao sẽ ức chế sự phát triển nang trứng, khi ngừng bổ sung 

progesterone thể vàng sẽ thoái hóa và các nang trứng mới phát triển, gây nên 

hiện tượng động dục.  

Có nhiều phương pháp khác nhau dựa trên các hormone nột tiết tố có 

sẵn để gây động dục đồng loạt cho lợn. Hầu hết các phương pháp kiểm soát 

hoạt động của buồng trứng đều dựa trên việc điều tiết các cơ chế dẫn đến sự 

thành thục và rụng trứng ở lợn. Hiệu quả gây động dục đồng loạt ở lợn chịu 

ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: tuổi của lợn, phương pháp GĐDĐL, thời 

điểm GĐDĐL… 

Để gây động dục cho lợn, các nhà nghiên cứu thường sử dụng các 

gonadotrophin ngoại sinh như Ecg (equine chorionic gonadotropin) kết hợp 

với Hcg (human chorionic gonadotropin). Việc sử dụng gonadotropin như 
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Ecg, Hcg, FSH…để hình thành nên các nang trứng trưởng thành và gây ra các 

biểu hiện động dục đã được một số nhà nghiên cứu công bố [3]. 

Trong chu kỳ động dục của lợn, thường xuất hiện nhiều đợt sóng nang 

phát triển. Đặc điểm nổi bật của quá trình này là sự phát triển mang tính tự 

điều chỉnh và cạnh tranh giữa các nang trứng. Việc xác định chính xác giai 

đoạn thích hợp trong chu kỳ để gây động dục có ý nghĩa quan trọng, bởi thời 

điểm can thiệp sẽ tác động đến kết quả gây động dục đồng loạt ở lợn.  

Hiện nay, tại Việt Nam bên cạnh các giống lợn bản địa còn có các 

giống lợn nhập ngoại như Landrace, Yorkshire, Duroc trong đó giống lợn 

Landrace, Yorkshire được ưa chuộng hơn do năng suất sinh sản cao. Bên cạnh 

vai trò là nguồn cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng, các giống lợn còn 

được khai thác như một đối tượng nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật Công 

nghệ sinh sản, đặc biệt là kỹ thuật cấy chuyển phôi. Việc phân tích và đánh 

giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả GĐDĐL trên lợn không chỉ 

giúp nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi, mà còn tạo được nguồn lợn 

nhận có giá trị phục vụ cho quá trình cấy chuyển phôi. Đề tài này được thực 

hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả gây động dục 

đồng loạt trên lợn tại Việt Nam, từ đó cung cấp một số biện pháp quản lý sinh 

sản tiên tiến trong thực tiễn chăn nuôi. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đánh giá được tác động của: giống lợn, phương pháp gây động dục, 

mùa vụ và thời điểm gây động dục đến hiệu quả gây động dục đồng loạt cho 

lợn trong điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Nội dung 1: Đánh giá ảnh hưởng của giống lợn đến hiệu quả gây động dục 

trên lợn. 

- Nội dung 2: Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp gây động dục đến hiệu 

quả gây động dục trên lợn. 

- Nội dung 3: Đánh giá ảnh hưởng của mùa vụ đến hiệu quả gây động dục trên 

lợn. 

- Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả gây động dục tại các thời điểm khác nhau 

trong chu kỳ động dục trên lợn. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Giới thiệu chung về một số giống lợn nhập ngoại tại Việt Nam 

 Ngành chăn nuôi lợn đang ngày càng phát triển tại Việt Nam bởi hiệu 

quả kinh tế mà chúng mang lại. Hiện nay tại Việt Nam đang nuôi phổ biến 

các giống lợn ngoại: Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain. 

a. Lợn giống Yorkshire 

 Từ những năm 1920, lợn Yorkshire, còn gọi là lợn trắng lớn, được nuôi 

tại miền Nam Việt Nam và đến năm 1964 mới được đưa vào miền Bắc. Đặc 

trưng ngoại hình của lợn Yorkshire là da trắng, thân hình dài, đầu to và nhỏ, 

lưng thẳng, ngực nở và mông tròn, mặt và mũi gãy, mõm bẹ, tai lớn hướng về 

phía trước, chân chắc khỏe, bụng gọn.  

 

 

Hình 1.1. Lợn Yorkshire (Nguồn: https://www.vista.gov.vn/news/print/ket-

qua-nghien-cuu-trien-khai/nghien-cuu-ap-dung-cong-nghe-chon-loc-bang-

chi-thi-phan-tu-nham-nang-cao-nang-suat-sinh-san-cua-lon-nai-landrace-va-

yorkshire-2774.html) [4] 

 Lợn Yorkshire hiện được nuôi phổ biến tại Việt Nam nhờ năng suất 

sinh sản cao và khả năng thích nghi tốt. Lợn nái Yorkshire thường đạt số con 

trung bình từ 10-12 con mỗi lứa, thậm chí có thể lên tới 18 con. Mỗi năm, lợn 

nái giống này sinh sản khoảng 1,8-2,2 lứa. Khối lượng sơ sinh của lợn con 

https://www/
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dao động từ 1,0-1,2kg, và đến 150 ngày tuổi có thể đạt trọng lượng khoảng 

80kg. Tỷ lệ thịt nạc của giống này đạt 55-60%, chất lượng thịt thơm ngon, 

mềm mại nhờ có các vân mỡ xen kẽ trong các thớ cơ. Những đặc điểm này 

khiến giống lợn Yorkshire trở thành một trong những lựa chọn hiệu quả nhất 

trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam. 

b. Lợn Landrace 

 Lợn Landrace được nhập khẩu vào Việt Nam từ năm 2013 nhằm mục 

tiêu cải tạo và nâng cao năng suất sinh sản của đàn lợn nái trong nước. Lợn 

Landrace có đặc điểm hình thái và năng suất như sau: thân dài, mông nở, 

ngực hẹp, mõm dài và thẳng, tai to, cụp về phía trước, dáng mình thon, bốn 

chân tương đối yếu, da và lông màu trắng, khả năng tăng trọng nhanh, tiêu tốn 

thức ăn thấp, chất lượng thịt tốt, tỷ lệ mỡ ít. Năng suất sinh sản cao, trung 

bình 10-12 con mỗi lứa, số con cai sữa đạt 26-29 con/nái/năm. Lợn sơ sinh 

đạt 1,2-1,3 kg/con; lợn đực trưởng thành đạt 270-300 kg/con, lợn cái trưởng 

thành đạt 200-230 kg/con. Tuổi phối giống: 7-8 tháng tuổi, trung bình đẻ 2.0-

2,2 lứa/năm; đạt khối lượng 100 kg ở 6 tháng tuổi, tỷ lệ nạc đạt 54-56%.  

 

Hình 1.2. Lợn Landrace (Nguồn : https://nguoichannuoi.vn/kien-thuc/mot-so-

giong-lon-ngoai/) [5] 

 

https://nguoichannuoi/
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c. Lợn Duroc 

Lợn Duroc hiện nay được chăn nuôi ở nhiều quốc gia trên thế giới nhờ 

năng suất cao và tỷ lệ nạc nhiều, ít mỡ. Chúng được tạo ra lần đầu tiên vào 

năm 1823 tại New York bởi Isaac Frink. Bên cạnh giống lợn Duroc thuần 

chủng, thị trường còn ghi nhận sự xuất hiện của giống lai Duroc – Jersey 

được tạo ra từ sự kết hợp giữa lợn Jersey đỏ của bang New Jersey và lợn 

Duroc của bang New York. Lợn Duroc thuần chủng thường có màu hung 

hoặc nâu đỏ. Đặc điểm hình thái của chúng bao gồm tầm vóc trung bình, thân 

hình cân đối, tai to cụp, cổ nhỏ và dài, mõm dài, thân dài cùng hệ cơ phát 

triển rõ rệt ở lưng vai, mông và đùi. Ngược lại, lợn Duroc lai thường có màu 

vàng nhạt, trên cơ thể xuất hiện các đốm đen rải rác ở vùng bụng, đùi, mông. 

Thức ăn chủ yếu của lợn Duroc là ngũ cốc. Điều này làm cho chúng trở thành 

giống lợn có nhiều cơ bắp nhất với lớp mỡ ở lưng mỏng chỉ từ 10 đến 12 mm. 

Cơ bắp của chúng có sức đàn hồi và tỷ lệ thịt nạc có thể đạt đến 65%. 

 

 

Hình 1.3. Lợn Duroc (Nguồn: https://gofoodmarket.vn/vao-bep/heo-duroc-la-

gi/) [6] 

Khả năng sinh sản của lợn Duroc khá cao. Chúng có thể đẻ trung bình 

từ 1,7 đến 1,8 lứa/năm; 9 – 11 lợn con/lứa với cân nặng khoảng 1,2 đến 1,3 

kg/lợn con, Pcs từ 12 đến 15 kg. Sức tiết sữa của lợn Duroc cái lên tới 5-8 

kg/ngày. 

https://gofoodmarket/
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d. Lợn Peitrain 

Lợn Pietrain (thường gọi tắt là lợn Pi) được xem là một trong những 

giống lợn siêu nạc hàng đầu hiện nay, nổi bật với tỷ lệ nạc cao và chất lượng 

thịt tốt, nên được ưa chuộng rộng rãi trến thế giới. 

 

Hình 1.4. Lợn Peitrain (Nguồn : https://channuoithuy.com.vn/lon-pietrain/) 

[7] 

Đặc điểm hình thái điển hình của lợn Piétrain phản ánh rõ tính chất của 

một giống siêu nạc : da trắng điểm các đốm đen và xám lớn, rõ nét ; thân hình 

dài với lưng rộng ; từ vai đến gần mông hình thành rãnh sâu ; cơ bắp nổi rõ ; 

đùi to, mông và vai nở ; đầu vừa phải, mõm ngắn và thẳng ; tai nhỏ, dựng 

đứng ; chân ngắn, thẳng ; đuôi ngắn, cong dạng lò xo ; bụng thon gọn, đôi chỗ 

trông hóp lại, lượng mỡ ít. Những đặc điểm này giúp Piétrain trở thành giống 

lợn quan trọng trong các chương trình lai tạo giống lợn nhằm cải thiện tỷ lệ 

nạc  và chất lượng thịt . 

1.2. Buồng trứng lợn và quá trình hình thành tế bào trứng 

1.2.1. Cấu tạo và hoạt động buồng trứng lợn 

 Buồng trứng được bao bên ngoài bởi một lớp màng chắc chắn, có chức 

năng bảo vệ và duy trì hình dạng. Cấu trúc bên trong buồng trứng phân chia 

thành miền vỏ và miền tủy. Cả hai miền đều được hình thành từ mô liên kết 

sợi xốp, đóng vai trò như một lớp đệm nâng đỡ. Miền tủy có đặc điểm giàu 

mạch máu và mô liên kết xốp dày đặc hơn, đảm bảo chức năng nuôi dưỡng và 

https://channuoithuy/
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trao đổi chất. Trong khi đó, miền vỏ giữ vai trò sinh lý quan trọng, là nơi diễn 

ra quá trình phát triển nang trứng và hiện tượng rụng trứng. 

Buồng trứng lợn có dạng giống chùm dâu, màu hồng nhạt có vân, nằm 

đối xứng ở hai bên hốc bụng. Kích thước trung bình dao động từ 2,5cm – 4cm 

chiều dài, 1,5cm – 3cm chiều rộng với trọng lượng khoảng 3g- 7g tăng dần từ 

ngày thứ 3 – 12 sau động dục, chủ yếu do sự phát triển của thể vàng (TV). 

Đường kính TV đạt tối đa khoảng 11mm vào ngày 15, sau đó giảm dần do 

quá trình thoái hóa.  

Sự biến đổi màu sắc của TV phản ánh tiến trình sinh lý: ngày thứ 3 có 

màu đỏ sậm, đến ngày thứ 15 chuyển sang tím tái và từ ngày 15 – 18 chuyển 

dần sang màu kem hơi vàng hoặc trắng. Vào ngày thứ 3, thể vàng thường xuất 

hiện cục màu đỏ sậm ở trung tâm, đến ngày thứ 6 chuyển sang màu vàng 

nhạt, từ ngày 16 – 18 thể vàng trở nên giàu mạch máu. Khi bước vào chu kỳ 

động dục tiếp theo, TV thoái hóa nhanh chóng, chỉ còn khoảng 50% so với 

kích thước ban đầu và tiêu biến hoàn toàn vào khoảng ngày thứ 40. 

Thể vàng                                             Nang trứng 

 

Hình 1.5. Cấu tạo buồng trứng lợn  

1.2.2. Cấu tạo và sự hình thành tế bào trứng 

Sự phát triển của nang trứng diễn ra tuần tự qua nhiều giai đoạn, bắt đầu 

từ nang nguyên thủy, chuyển tiếp sang nang sơ cấp, rồi đến nang thứ cấp tiếp 

tục phát triển tiến dần ra bề mặt buồng trứng chuẩn bị cho hiện tượng rụng 

trứng; ở giai đoạn này, chúng được gọi là nang trứng chín. Ở gia súc, toàn bộ 

quá trình phát triển này thường kéo dài khoảng 180 ngày [8]. 

- Nang nguyên thủy hình thành từ biểu mô mầm trong giai đoạn bào thai. 

Sau khi sinh ra, các nang nguyên thủy sẽ dần phát triển thành nang thứ cấp, có 

cấu tạo gồm một hoặc hai tế bào trứng, có lớp tế bào nang mỏng, dẹt bao 
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xung quanh. Ở lợn, số lượng nang nguyên thủy rất lớn dao động từ 12000 đến 

86000 nang mỗi buồng trứng. 

- Nang sơ cấp bao gồm một noãn bào bậc I có đường kính khoảng 30-

60µm, nhân lớn, có một lớp tế bào nang mỏng bao xung quanh. 

- Nang thứ cấp hình thành từ sự phát triển của nang sơ cấp. Nang này 

chứa một noãn bào bậc I đã phát triển lớn hơn, giàu noãn hoàng hơn, được 

bao bọc bởi lớp vỏ dày tạo thành màng trong suốt. Xung quanh có nhiều lớp 

tế bào nang bao phủ. 

- Nang trứng chín có cấu tạo gồm hai lớp vỏ: lớp ngoài mỏng và lớp 

trong dày hơn, chứa hệ thống mạch quản. Bên trong lớp màng trong là lớp tế 

bào hạt. Do lợn là động vật đa thai, sinh sản không theo mùa, trong mỗi chu 

kỳ động dục thường có nhiều nang trứng chín phát triển đồng thời, dẫn đến 

hiện tượng rụng nhiều trứng. 
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Hình 1.6. Sự hình thành và phát triển nang trứng  

 

 

Hình 1.7. Tế bào trứng lợn thu từ những nang trứng có đường kính 3-6mm  

Trong quá trình phát triển, nang trứng trải qua sự gia tăng đáng kể về 

thể tích, có thể đạt mức tăng khoảng 500 lần so với ban đầu, kích thước noãn 

bào cũng tăng lên từ 10µm (nang nguyên thủy) lên 80µm (bao Graaf). Trước 

khi rụng trứng, trên cực của nang trứng chín xuất hiện phần lồi màu nhạt ở bề 

mặt buồng trứng. Khi rụng trứng, nang trứng vỡ ra, noãn bào bậc II thoát ra 

ngoài qua vị trí vỡ, giải phóng dịch nang trứng. Phần nang còn lại sau rụng 

trứng phát triển thành thể vàng (TV). Tùy thuộc vào việc trứng có thụ tinh 

hay không, TV tiếp tục phát triển và tiết ra các hormone progesterone, 

estrogen để hỗ trợ quá trình mang thai, hoặc thoái hóa và biến mất nếu không 

có sự thụ tinh và làm tổ.  

Đường kính của nang trứng lợn gồm có: nhỏ (< 3mm), trung bình (3 – 

6mm), lớn (> 6mm). Thông thường, chỉ tế bào trứng được thu từ nang trứng 

với đường kính trung bình (3 – 6mm) mới được sử dụng cho nghiên cứu. Các 

tế bào trứng thu từ nang trứng có đường kính 0,5mm sẽ có kích thước nhỏ và 
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nhân cùng với tế bào chất không thể hoàn thành được quá trình thành thục khi 

được nuôi thành thục in vitro. Không có sự khác biệt về kích thước giữa tế 

bào trứng được thu từ nang trứng có đường kính nhỏ hoặc trung bình. Các tế 

bào trứng thu từ nang trứng nhỏ (2 – 3mm) có thể có kích thước tương tự như 

các tế bào trứng thu từ nang trứng có đường kính trung bình. Tuy nhiên hầu 

hết các tế bào trứng ở những nang trung bình sẽ có nhân dừng lại ở giai đoạn 

Metaphase I khi được nuôi thành thục in vitro [9]. 

1.3. Chu kỳ động dục ở lợn 

1.3.1. Khái niệm chu kỳ động dục 

Cơ quan sinh dục của gia súc cái đã thành thục về tính sẽ có những biến 

đổi đặc biệt đi cùng với hiện tượng động dục và sự rụng trứng sau mỗi chu kỳ 

trong thời gian nhất định.  

1.3.2. Chu kỳ động dục ở lợn 

Một chu kỳ động dục ở lợn trung bình là 21 ngày, dao động trong 

khoảng 17 – 23 ngày và có thể được chia thành 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn trước động dục: Đây là khoảng thời gian từ khi TV thoái hóa cho 

đến khi bước vào giai đoạn động dục tiếp theo. Trong giai đoạn này, nang 

trứng phát triển nhanh. Cơ quan sinh dục có nhiều biến đổi do ảnh hưởng của 

hormone oestrogen: màng nhầy cổ tử cung và âm đạo gia tăng, tử cung và âm 

đạo bắt đầu xung huyết.  

- Giai đoạn động dục: Thường kéo dài từ 3 – 4 ngày và được chia thành 3 thời 

kỳ: hưng phấn, chịu đực và hết chịu đực. Đây là thời điểm mà nồng độ 

Oestrogen do nang trứng tiết ra đạt mức cực đại trong máu, tạo nên những 

biến đổi rõ rệt về hành vi và sinh lý sinh sản.  

- Giai đoạn sau động dục: Tương ứng với giai đoạn phát triển sớm của TV. 

Buồng trứng xuất hiện TV, và tiết Progesterone, có tác dụng ức chế động dục. 

Về mặt hành vi, lợn cái không còn biểu hiện hứng thú với lợn đực, từ chối 

giao phối, thời ơ với các kích thích sinh dục, đồng thời cơ thể trở lại trạng thái 

sinh lý bình thường.  

- Giai đoạn yên tĩnh: Đây là giai đoạn TV hoạt động, bắt đầu từ ngày thứ 4-5 

sau khi rụng trứng và kết thúc khi TV thoái hóa. Thời điểm này, lợn không có 

các hành vi sinh dục đặc trưng. Về mặt sinh lý, đây là thời kỳ nghỉ ngơi và ổn 

định, giúp cơ thể lợn nái phục hồi, tích lũy năng lượng để chuẩn bị cho chu kỳ 

sinh sản tiếp theo. 
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1.4. Sóng nang, cơ sở để gây động dục đồng loạt trên lợn 

 Trong một chu kỳ động dục ở gia súc, sự phát triển của nang trứng 

diễn ra theo nhiều đọt sóng liên tiếp. Ở lợn, mỗi sóng nang có một số lượng 

lớn nang trội, nang lớn hơn phát triển, còn lại các nang khác bị kìm hãm và 

thoái hóa, tác động kìm hãm này thông qua inhibin do nang trội tiết ra ức chế 

tuyến yên tiết FSH. Nếu lượng FSH đủ lớn sẽ giúp cho một loạt các nang 

trứng cùng phát triển và thành thục để có thể rụng trứng và trong một chu kỳ 

động dục của gia súc ta có thể thu được số lượng phôi nhiều hơn so với bình 

thường. Đây là cơ sở để sử dụng một số hormone ngoại lai (Ecg, PMSG) có 

tác dụng như FSH nhằm kích thích sự phát triển của nhiều nang trứng trong 

một sóng nang.  

 Hầu hết các phương pháp gây động dục đều dựa vào các hormone 

sinh sản với nguyên lý điều hòa sinh sản bởi hệ thống thần kinh – thể dịch 

trong cơ thể theo nguyên lý chung: 

- Khống chế thể vàng bằng các hormone có hoạt tính làm tan thể vàng như: 

Prostaglandine và các dẫn xuất của chúng. 

- Khống chế, làm mất các nang khống chế bằng Oestradiol, Hcg, LH, GnRH. 

- Trợ giúp sự phát triển của nhiều nang trứng đến giai đoạn thành thục và rụng 

trứng bằng FSH hoặc PMSG. 

- Tạo sự chín đều và rụng trứng cùng lúc bằng các hormone Progesteron, 

Prostaglandine F2  và GnRH. 
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Hình 1.8. Sơ đồ tác động của một số hormone điều khiển chu kỳ động 

dục ở lợn  

1.5. Gây động dục đồng loạt trên lợn  

Kỹ thuật gây động dục đồng loạt (ĐDĐL) là một phương pháp sinh sản 

tiên tiến nhằm điều khiển chu kì sinh sản của con cái bằng cách sử dụng các 

tác nhân hormone. Kỹ thuật này cho phép chủ động điều hoà và xác định thời 

điểm đồng bộ hóa động dục, áp dụng cho một số lượng lớn các thể. Nhờ đó, 

ĐDĐL tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối giống tập trung, nâng cao hiệu 

quả sinh sản và năng suất chăn nuôi. Việc điều khiển động dục hàng loạt ở 

lợn đã được nghiên cứu. Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên so với bò 

thì ở lợn vẫn tồn tại một số hạn chế liên quan tới việc áp dụng các phương 

pháp làm thay đổi chu kỳ động dục cũng như thời gian gây rụng trứng trên 

lợn [10]. Để nâng cao hiệu quả thụ tinh cho lợn, lợn nái hậu bị sẽ được gây 

động dục đồng loạt trước khi phối giống.  

Để gây động dục đồng loạt, các nhà nghiên cứu thường sử dụng quy 

trình gây rụng trứng nhiều với các gonadotropin ngoại sinh. Đối với lợn nái 

hậu bị thường sử dụng kết hợp  equine chorionic gonadotropin (Ecg) kết hợp 

với human chorionic gonadotropin (Hcg) cho quá trình gây rụng trứng nhiều. 

Hcg sẽ được tiêm tại thời điểm 72 giờ sau tiêm Ecg, có thể thay thế Hcg bằng 

GnRH trong quy trình gây động dục đồng loạt. Trong quy trình GRTN ở lợn 

hậu bị, Ecg thường được tiêm ở ngày 15-18 của chu kỳ động dục. Đối với lợn 

nái sinh sản thường tiêm Ecg sau cai sữa và sau 58 giờ sẽ tiêm  Hcg. 24 giờ 

và 38 giờ sau tiêm Hcg là thời điểm thụ tinh tốt nhất [11]. 

Thông thường ở lợn trong một chu kỳ sẽ có 15 – 20 tế bào trứng rụng. 

Tuy nhiên, có sự biến động và không thể dự đoán được khả năng đáp ứng của 

lợn nái hậu bị, lợn nái sinh sản đối với quy trình gây động dục. Ngoài ra, đáp 

ứng của lợn nái đối với quy trình gây động dục cũng phụ thuộc vào giống. 

Đối với lợn trắng có thể thu được 20 – 25 phôi sau gây động dục và thụ tinh; 

trong khi đó số lượng phôi in vivo thu được sau gây động dục của giống lợn 

Mangalica hoặc Iberico ở Hungary thấp hơn rất nhiều [12]. Martinez [13]cũng 

nhận thấy giữa các giống lợn có sự khác biệt về phản ứng của buồng trứng đối 

với quy trình gây động dục.  
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1.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chu trình động dục trên lợn 

1.6.1. Ảnh hưởng của việc cai sữa cho lợn nái 

 Cai sữa cho lợn là một trong những phương pháp được sử dụng để gây 

động dục đồng loạt cho lợn. Thời gian động dục của lợn nái có thể trạng tốt 

sau khi cai sữa dao động từ 4 đến 7 ngày [14]. Sau khi cai sữa cho lợn con thì 

nang trứng của lợn nái bắt đầu phát triển đến 7 – 8mm trước khi rụng trứng. 

Yếu tố điều chỉnh cho sự phát triển nang trứng của lợn nái sau cai sữa chính 

là hàm lượng FSH và LH. Lúc đầu lượng FSH tăng lên sau đó giảm dần đi 

trong quá trình cai sữa, lượng LH tăng lên sau cai sữa [15]. Tuy nhiên ở một 

số trường hợp khi cai sữa vào mùa hè hoặc lợn nái có thể trạng kém, hệ thống 

nội tiết tố sẽ bị rối loạn, lượng LH và FSH tiết ra không đủ để gây ra sự phát 

triển nang trứng, kết quả là lợn nái không có biểu hiện động dục trở lại sau cai 

sữa hoặc phải mất nhiều thời gian thì mới có biểu hiện động dục trở lại [16]. 

 Thời gian cho con bú tối thiểu tính đến thời điểm cai sữa của lợn nái là 

khác nhau và có liên quan đến số lứa đẻ. Đối với lợn nái đẻ 3 lứa thời gian 

cho con bú tối thiểu là 9 ngày, lợn nái đẻ 2 lứa là 12 ngày và lợn nái đẻ 1 lứa 

là 14 ngày. Marsteller [17] nhận thấy thời gian từ lúc cai sữa đến khi có biểu 

hiện động dục ở lợn nái cai sữa sớm nếu cho con bú 8 – 12 ngày tăng 1,8 

ngày so với lợn nái cho con bú từ 18 – 21 ngày. Tuy nhiên, việc cai sữa sớm 

cho lợn nái có thể gây ra những bệnh liên quan đến cai sữa sớm, ảnh hưởng 

đến hiệu quả sinh sản của lợn nái sau cai sữa. Để hạn chế các bệnh liên quan 

đến việc cai sữa sớm ở lợn nái, một số nhà nghiên cứu đã kết hợp việc cai sữa 

sớm ở lợn nái với việc tiêm gonadotropin cho lợn nái sau cai sữa. 

1.6.2. Ảnh hưởng của stress vận chuyển 

 Một số nghiên cứu cho thấy lợn nái hậu bị 6 tháng tuổi thường sẽ có 

biểu hiện động dục lần đầu, thời điểm này thường trùng với việc lợn nái hậu 

bị được vận chuyển từ trại lợn giống đến trang trại chăn nuôi lợn sinh sản. 

Nguyên nhân có thể là do quá trình vận chuyển gây ra những căng thẳng 

(stress) và nếu lợn nái hậu bị tại thời điểm vận chuyển gần với thời điểm bắt 

đầu thành thục về tính thì khoảng 25% - 35% lợn nái hậu bị sẽ có biểu hiện 

động dục trong vòng 1 tuần sau khi được vận chuyển sang nơi nuôi mới [14]. 

Việc tạo stress vận chuyển cũng là một trong những phương pháp gây động 

dục đồng loạt cho lợn nái hậu bị.  
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1.6.3. Ảnh hưởng của việc tiếp xúc với lợn đực 

 Trong môi trường giao phối tự nhiên, lợn đực được phép tự do tiếp cận 

lợn cái thực hiện quá trình kích thích và giao phối. Việc cho lợn nái hậu bị ở 

giai đoạn 5 tháng tuổi tiếp xúc với lợn đực thường xuyên sẽ gây ra những kích 

thích và hiện tượng động dục. Trong khi đó, nếu lợn nái hậu bị được nuôi 

chung với lợn nái trưởng thành thì chỉ khoảng 1% trong số chúng sẽ có biểu  

hiện động dục ở giai đoạn 7 tháng tuổi [14]. 

Độ tuổi của lợn nái hậu bị khi tiếp xúc thường xuyên với lợn đực cũng 

ảnh hưởng đến thời điểm động dục của chúng. Theo một số báo cáo khi lợn 

nái hậu bị được trên 140 ngày tuổi chúng sẽ có phản ứng với lợn đực khi được 

tiếp xúc [14]. Khi cho lợn nái hậu bị tiếp xúc muộn với lợn đực thì thời điểm 

lợn có biểu hiện động dục sẽ tăng lên. Theo một số nhà nghiên cứu, độ tuổi sử 

dụng phương pháp kích thích động dục đối với lợn nái hậu bị không quá 160 

ngày tuổi, nếu quá 160 ngày tuổi thì việc sử dụng phương pháp tiếp xúc với 

lợn đực sẽ không tốt. Do đó, để có được hiệu quả tối ưu khi gây động dục cho 

lợn bằng phương pháp tiếp xúc với lợn đực thì nên bắt đầu cho tiếp xúc tại 

thời điểm lợn nái hậu bị đạt 160 ngày tuổi. Thời gian tiếp xúc với lợn đực 

trưởng thành dao động từ 5 – 30 phút/ngày sẽ hỗ trợ quá trình kích thích động 

dục ở lợn nái hậu bị [18]. Độ tuổi động dục của lợn nái hậu bị cũng tác động 

bởi mùa vụ, do đó số lần tiếp xúc với lợn đực cũng cần điều chỉnh theo hướng 

nhiều hơn vào mùa hè và ít hơn vào mùa xuân.  

Một số nhà nghiên cứu nhận thấy số con sinh ra/ổ khi lợn được phối 

giống ở lần động dục > 2 sẽ nhiều hơn so với lợn được phối giống ngay lần 

động dục đầu tiên, do đó thông thường khi lợn chỉ được phối giống tại thời 

điểm động dục lần 2 hoặc 3, còn động dục lần 1 thường được bỏ qua không 

phối giống. Chính vì vậy việc kích thích gây nên biểu hiện động dục sớm ở 

lợn sẽ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sinh sản của lợn. 

1.6.4. Gây động dục bằng hormone 

 Gây động dục có rụng trứng là một yêu cầu của phương pháp gây động 

dục đồng loạt; đặc biệt nếu động vật đang được xử lý gây động dục để chuẩn 

bị cho mục đích nhận phôi hoặc dẫn tinh nhân tạo [19]. Hormone là những 

chất sinh học điều hòa hoạt động của hệ sinh sản, với khả năng kích thích 

hoặc ức chế chức năng của các cơ quan liên quan. Việc ứng dụng hormone 

trong kỹ thuật gây động dục ở lợn là một biện pháp hiệu quả nhằm cải thiện 
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năng suất sinh sản. Cụ thể, gây động dục giúp hỗ trợ điều trị các tình trạng vô 

sinh, chậm động dục, duy trì thai kỳ, đồng thời góp phần tăng số con/lứa; số 

lứa/năm và cải thiện khả năng sinh sản cũng như quá trình sinh nở của lợn 

nái; gia tăng hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn.  

Có một số hormone phổ biến được sử dụng cho quá trình GĐDĐL như: 

gonadotropin ngoại sinh (Ecg, Hcg), Prostagladin (PGF2α), Estradiol. 

Gonadotropin ngoại sinh có tác dụng kích thích hoạt động của tuyến sinh dục 

và giúp con cái tiết hormone sinh dục. Việc sử dụng gonadotropin như Ecg, 

Hcg, FSH…để hình thành nên các nang trứng trưởng thành và gây ra các biểu 

hiện động dục ở lợn [3]. Ở lợn khi sử dụng đơn lẻ Ecg có hoặc không có sự 

kết hợp với Hcg cũng giúp cho các nang trứng thành thục và lợn sẽ có biểu 

hiện động dục trong vòng 4 đến 5 ngày sau tiêm Ecg. Chính vì thế hiện nay, 

trong một số quy trình gây rụng trứng nhiều ở lợn luôn sử dụng Ecg nhằm 

kích thích sự thành thục của nang trứng [20]. 

1.6.4.1. Progestogens 

 Những nỗ lực đầu tiên trong việc điều khiển chu kỳ động dục ở lợn liên 

quan tới việc sử dụng Progestogens, một chất có tác dụng ức chế giai đoạn 

phát triển cuối của nang trứng. Thông thường, các nhà nghiên cứu sẽ tiêm 

100mg Progesterone vào đầu giờ sáng hàng ngày cho lợn nái hậu bị bắt đầu từ 

ngày 15 – 28 của chu kỳ động dục. Trong khoảng thời gian này, lợn sẽ không 

có biểu hiện động dục. Sau 6 – 7 ngày kết thúc tiêm Progesterone lợn sẽ có 

biểu hiện động dục. Tuy nhiên, phương pháp này dễ gây stress cho lợn khi bị 

tiêm hàng ngày. Do đó, một số nghiên cứu đã sử dụng các hợp chất 

progestational và đưa vào cơ thể lợn hậu bị thông qua đường uống. Các chất 

này giúp cải thiện việc gây động dục ở lợn [21]. Bên cạnh đường uống, các 

nhà nghiên cứu còn thiết kế một thiết bị cấy ghép có chứa 6mg norgestomet 

vào cơ thể lợn trong vòng 18 ngày và lợn sẽ có biểu hiện động dục trong vòng 

từ 3 – 7 ngày sau khi loại bỏ thiết bị cấy ghép này.  

Glen [22] đã sử dụng Altrenogest như một progestin thông qua đường 

uống và có hoạt tính giống progesterone. Khi Altrenogest được đưa vào cơ 

thể lợn nái hậu bị hoặc lợn nái cai sữa thông qua đường ăn uống gây nên sự 

ức chế bài tiết gonadotropin và dẫn đến sự ức chế quá trình nang trứng trên 

buồng trứng. Tuy nhiên, để đảm bảo chính xác lượng Altrenogest đưa vào 

từng cơ thể lợn nái hậu bị thì nên cho từng cá thể lợn ăn riêng lẻ trong vòng 
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14 – 18 ngày. Do việc ức chế quá trình động dục chỉ cần thiết kể từ khi thể 

vàng tiêu biến, do đó nếu nắm rõ chính xác chu kỳ động dục của lợn thì có thể 

giảm thiểu chi phí bằng cách cho ăn Altrenogest từ ngày thứ 13 sau khi phát 

hiện động dục cho đến 5 ngày trước đó. Khi không sử dụng Altrenogest là 

làm gia tăng sự bài tiết gonadotropin và kích thích sự phát triển của nang 

trứng. Glen [22] nhận thấy 90 – 95% lợn hậu bị có biểu hiện động dục ở ngày 

thứ 4 – 8 sau lần ăn Altrenogest cuối cùng. 

1.6.4.2. Prostaglandins và Ecg/Hcg 

 Ở lợn, quá trình động dục còn được điều khiển bằng gonadotropin 

(Ecg, Hcg) và PGF2α: 

+ Ecg (Equine Chorionic Gonadotropin), trước đây được biết tới là loại 

Gonadotropin được tách chiết từ huyết thanh ngựa chửa, gây nên sự phát triển 

nang trứng ở cừu cái và gia tăng số lượng các nang trứng trội [23]. Tuy nhiên, 

do hoạt lực sinh học của Ecg kéo dài dẫn tới việc tuyển chọn liên tục của các 

nang trứng trong sóng nang, dẫn đến tăng số nang không rụng trứng. 

+ Hcg (Human Chorionic Ganadotropin): kích thích quá trình rụng trứng, thúc 

đẩy sự tổng hợp và giải phóng hormone buồng trứng. Tuy nhiên việc sử dụng 

riêng lẻ Hcg trong quá trình gây động dục được đánh giá là không hiệu quả 

[24]. Chính vì vậy, Hcg thường được sử dụng kết hợp với các gonadotropin 

khác như Ecg, PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin) cho quá trình 

gây động dục.  

+ PGF2α là một loại hormone thuộc nhóm prostaglandin. Về bản chất, PGF2α 

là một hợp chất có nguồn gốc từ các acid béo không bão hòa. Hormone này 

điều hòa hoạt động sinh sản, với các tác dụng chính như: phá vỡ bao noãn để 

kích thích hiện tượng rụng trứng; gây thoái hóa thể vàng và các nang trứng 

trên buồng trứng, từ đó làm tăng nồng độ Estrogen; gây động dục, tạo hưng 

phấn sinh dục, kích thích quá trình mở cổ tử cung, chuẩn bị cho sự thụ tinh. 

Đối với phương pháp sử dụng gonadotropin và PGF2α để gây động dục 

cho lợn, thông thường người ta sẽ tiêm PGF2α ở ngày thứ 12 – 14 của chu kỳ 

động dục để phá hủy thể vàng sau đó tiêm gonadotropin để phát triển nang 

trứng và kích thích rụng trứng. Nếu tiêm PGF2α lặp đi lặp lại ở ngày thứ 5 – 

10 của chu kỳ động dục sẽ rút ngắn được thời gian gây động dục, tuy nhiên 

việc tiêm lặp lại sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho lợn nái và làm tăng chi phí. 

Khi sử dụng gonadotropin và PGF2α phải lưu ý: lợn được gây động dục phải 
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đủ tuổi (ít nhất 5,5 tháng tuổi) và cân nặng (tối thiểu 85kg) để đảm bảo hiệu 

quả khi được gây động dục. Ecg và Hcg được chứng minh là có hiệu quả gây 

động dục cho cả lợn hậu bị và lợn nái sau cai sữa chậm động dục [14]. Lợn 

nái đang cho con bú có thể được kích thích rụng trứng bằng Ecg/Hcg tại thời 

điểm ≥ 25 ngày sau sinh. Hiệu quả sinh sản của lợn hậu bị lứa đầu và lợn nái 

sau cai sữa có thể được cải thiện khi sử dụng Ecg kết hợp với Hcg. 

1.6.4.3. GnRH 

 Việc sử dụng GnRH cũng là một phương pháp gây động dục cho lợn 

nái hậu bị trước động dục (164 ± 5 ngày tuổi). Việc sử dụng GnRH hoặc chất 

tương tự GnRH kết hợp với Ecg có thể đẩy nhanh thời gian rụng trứng cho 

lợn hậu bị trước động dục. Nếu khoảng cách giữa tiêm Ecg và GnRH là 60 

giờ hoặc lớn hơn và GnRH được tiêm với liều lượng 2mg hoặc 20µg thì sự 

rụng trứng gần như là hoàn toàn. Tuy nhiên nếu là lợn nái hậu bị lứa đầu thì 

nên tiêm GnRH với liều lượng 50µg, còn nếu là lợn nái đã sinh sản thì chỉ cần 

25µg GnRH, ngoại trừ nếu gây động dục vào mùa hè thì có thể tăng lên 50µg 

GnRH. Khi sử dụng liên tục GnRH hoặc chất tương tự GnRH sẽ ảnh hưởng 

đến việc bài tiết sinh lý của gonadotropin của lợn nái hậu bị [25]. 

1.7. Ảnh hưởng của mùa vụ đến hiệu quả sinh sản của lợn 

Mùa vụ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng rụng 

trứng cũng như hiệu quả sinh sản của lợn. Khi nhiệt độ môi trường tăng sẽ 

gây nên hiện tượng stress ở lợn làm giảm tỷ lệ đẻ của lợn nái, tăng tỷ lệ chết ở 

lợn con, tỷ lệ lợn nái ăn kém tăng, tỷ lệ lợn nái động dục sau cai sữa giảm. 

Theo Peltoniemi [26], stress nhiệt làm tỷ lệ thụ thai giảm tới 20%, tỷ lệ phôi 

sống giảm 20% qua đó giảm hiệu quả sinh sản của lợn. Prunier [27] nhận thấy 

lợn ăn kém hơn, mất cân bằng năng lượng khi nhiệt độ môi trường tăng, qua 

đó làm cho lợn nái sau cai sữa chậm động dục trở lại. Lợn hậu bị sẽ kém ăn 

và trì hoãn sự động dục lần đầu khi nhiệt độ môi trường tăng cao [28]. 

 Peltoniemi và Virolainen [29] nhận thấy tỷ lệ động dục trở lại sau 7 

ngày cai sữa của lợn nái cũng như tỷ lệ lợn hậu bị động dục lần đầu ở mùa hè 

– thu thấp hơn so với mùa đông – xuân. Vào mùa thu – đông, tỷ lệ sảy thai 

của lợn nái sau phối giống tăng cao. Khi nhiệt độ môi trường giảm xuống, lợn 

nái không kịp điều chỉnh thân nhiệt của chúng so với sự giảm nhiệt độ môi 

trường nên cơ thể của chúng có xu hướng phản ứng tiêu cực lại bằng cách loại 

bỏ thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ [26]. 
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1.8. Một số phương pháp thụ tinh nhân tạo cho lợn 

Sự phát triển của kỹ thuật thụ tinh với số lượng tinh trùng thấp đã làm 

tăng hiệu quả thụ tinh. Điều này có ý nghĩa khi nguồn tinh trùng dùng cho thụ 

tinh nhân tạo là từ những động vật quý hiếm hoặc tinh trùng xác định giới 

tính. Thụ tinh sau cổ tử cung hoặc trong tử cung nhằm mục đích đưa tinh 

trùng đi qua cổ tử cung và thân tử cung hoặc sừng sau của lợn nái đã sinh sản. 

Theo Vazquez và cs [30], thụ tinh nhân tạo sau cổ tử cung cho phép giảm ba 

lần số lượng tinh trùng, thụ tinh nhân tạo sâu trong tử cung cho phép giảm số 

lượng tinh trùng 20 lần so với kỹ thuật thụ tinh nhân tạo qua cổ tử cung 

truyền thống. Tuy nhiên kỹ thuật này chỉ áp dụng cho lợn nái đã sinh sản và 

trong quá trình thao tác có thể làm ảnh hưởng đến mô tử cung hoặc tử cung.  

Ngoài ra còn có một kỹ thuật thụ tinh nhân tạo khác đã được thử 

nghiệm tức là nội soi ổ bụng lợn nái để đưa trực tiếp tinh trùng vào ống dẫn 

trứng lợn, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này dễ làm tăng tỷ lệ đa 

tinh trùng do đó ít được áp dụng trong thực tế. 

1.9. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 

Các nghiên cứu về kỹ thuật gây động dục ở gia súc được thực hiện từ 

những năm 1990, chủ yếu trên bò. Nguyễn Thị Ước [31] đã tiến hành nghiên 

cứu ảnh hưởng của phương pháp gây động dục đối với hiệu quả sinh sản ở bò 

Holstein, bò Hà - Ấn và bò nội. Kết quả cho thấy việc bổ sung estrogene và 

PMSG giúp giảm hiện tượng động dục ngầm và cũng như động dục không 

kèm rụng trứng. Nguyễn Khánh Vân [32] nghiên cứu gây động dục đồng loạt 

trên dê sữa Saanen. Theo tác giả, việc sử dụng CIDR cùng với PGF2α cho tỷ 

lệ dê động dục đồng loạt cao hơn so với sử dụng đơn lẻ PGF2α. Ngoài ra, sự 

kết hợp này còn giúp thời gian biểu hiện động dục nhanh và kéo dài hơn so 

với việc không sử dụng CIDR.  

Năm 2021, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật, 

Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam đã tạo thành công lợn Ỉ đực nhân bản 

thông qua kỹ thuật cấy chuyển nhân tế bào soma. Tuy nhiên hiệu quả tạo lợn Ỉ 

nhân bản vẫn còn hạn chế do một số nguyên nhân như: tế bào cho, số lượng 

phôi lợn được cấy chuyển, quá trình gây động dục đồng pha cho lợn nhận 

phôi. Các nghiên cứu về gây động dục đồng loạt trên lợn góp phần nâng cao 

hiệu quả tạo lợn Ỉ nhân bản tại Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

+ Lợn hậu bị cấp bố mẹ Landrace, Yorkshire, lợn Landrace x Meishan đã 

trưởng thành, 7-8 tháng tuổi, khối lượng cơ thể trung bình 110-120kg/lợn, đã 

động dục 1-2 lần, chưa phối giống. 

+ Lợn hậu bị cấp bố mẹ Landrace, Yorkshire sử dụng cho thí nghiệm được 

cung cấp bởi Công ty Giống gia súc Hà Nội. 

+ Lợn hậu bị cấp bố mẹ Landrace x Meishan được cung cấp bởi Trung tâm 

nghiên cứu lợn Thụy Phương – Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam. 

- Địa điểm nghiên cứu: Phòng TNTĐ Công nghệ tế bào động vật, Viện Chăn 

nuôi và Thú y Việt Nam. 

- Thời gian nghiên cứu: 02/2023 – 12/2024. 

  

Hình 2.1. Lợn Landrace cái  Hình 2.2. Lợn Yorkshire cái  

 

Hình 2.3. Lợn Landrace x Meishan cái  
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp lựa chọn lợn gây động dục  

Lợn sử dụng cho quá trình gây động dục được lựa chọn theo những tiêu 

chuẩn như sau: 

- Lợn cái phải mang những đặc trưng về giống, đã động dục 1-2 lần, chưa 

phối giống, trạng thái sinh lý sinh sản bình thường, có chu kỳ động dục đều, 

không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh liên quan đến đường sinh sản, được tiêm 

phòng các loại vaccine theo quy định của cơ quan thú y.  

2.2.2 Phương pháp gây động dục  

 Phương pháp gây động dục cho lợn trong nghiên cứu này được thực 

hiện theo Van và cs [33] có cải biến. 

a. Phương pháp 1 

+ Ngày 1: tiêm PGF2α. 

+ Ngày 2: tiêm PGF2α và Ecg (10IU/kg trọng lượng). 

+ Ngày 5: tiêm Hcg (72 giờ sau tiêm Ecg, 15IU/kg trọng lượng). 

b. Phương pháp 2 

+ Ngày 1: tiêm Ecg (10IU/kg trọng lượng). 

+ Ngày 4: tiêm Hcg (72 giờ sau tiêm Ecg, 15IU/kg trọng lượng). 

24 giờ sau tiêm Ecg bắt đầu theo dõi các biểu hiện động dục của lợn.  

2.2.3. Phương pháp theo dõi lợn động dục 

Một chu kỳ động dục của lợn kéo dài 21 ngày và được chia làm 3 giai 

đoạn:  

- Giai đoạn trước động dục (1-3 ngày): âm hộ bắt đầu sưng và chuyển sang 

màu đỏ. Lợn cái thường có biểu hiện bồn chồn, đi lại nhiều, đôi khi tìm cách 

nhảy ra khỏi chuồng. Dịch nhờn màu nhựa chuối, loãng không dính tiết ra từ 

âm hộ.  

- Giai đoạn động dục (1-2 ngày): Âm hộ thâm và nhăn. Lợn cái yên tĩnh hơn, 

ít kêu rít, biểu hiện trầm lặng. Dịch nhờn tiết ra đặc và dính. Khi có tác động 

như nhấn hoặc cưỡi lên hông lưng, lợn cái đứng yên, hai chân sau dạng ra, 

đuôi cong lên, thể hiện sẵn sàng giao phối. Hiện tượng này được gọi là mê ì 

hoặc chịu đực.  

- Giai đoạn sau động dục (16-18 ngày): Âm hộ trở lại kích thước và màu sắc 

bình thường, dịch nhờn ngừng tiết. Khi có sự tiếp xúc, lợn thường bỏ chạy.  
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 Theo dõi các biểu hiện động dục của lợn tại thời điểm bắt đầu quá trình 

gây động dục với tần suất 3 lần/ngày: đầu giờ sáng, đầu giờ chiều và cuối 

buổi chiều trong ngày. 

2.2.4. Phương pháp phẫu thuật kiểm tra buồng trứng lợn sau gây động dục 

- Tiêm gây mê cho lợn sau gây động dục bằng thuốc gây mê Zoletil với liều 

lượng 1-1,5mg/kg trọng lượng. Cố định chắc chắn lợn sau gây mê trên giá mổ 

chuyên dụng. Làm sạch, vô trùng vị trí mổ trên bụng lợn. Gây tê cục bộ vùng 

phẫu thuật và xung quanh vị trí mổ bằng Lindocain hoặc Novocain.  

- Sử dụng khăn mổ vô trùng phủ lên mình lợn, chỉ để hở phần vết mổ, cố định 

khăn mổ. Dùng dao mổ mở một vết mổ dài khoảng 5cm theo đường trắng trên 

bụng lợn, bộc lộ buồng trứng ra bên ngoài.  

- Sau khi đã bộc lộ buồng trứng ra bên ngoài sẽ kiểm tra tình trạng của buồng 

trứng để đánh giá bước đầu về khả năng rụng trứng của lợn sau gây động dục 

đồng loạt. 

2.2.5. Phương pháp đánh giá chất lượng buồng trứng lợn sau gây động dục 

đồng loạt 

  Chất lượng buồng trứng lợn sau gây động dục được đánh giá như sau: 

+ Trung bình số nang trứng/lợn. 

+ Trung bình số thể vàng/lợn. 

+ Trung bình số nang trứng chưa rụng/lợn. 

2.2.6. Thụ tinh nhân tạo cho lợn 

- Vệ sinh vùng âm hộ lợn sạch sẽ, khô ráo; nên kích thích cho lợn nái đi tiêu, 

tiểu trước khi bơm tinh. 

- Bôi trơn ống dẫn tinh quản và âm hộ lợn nái bằng dung dịch bôi trơn, làm 

ấm tinh dịch lợn đực trước khi thụ tinh (35oC – 37oC). 

- Vuốt gãi, ấn nhẹ vùng mông, kích thích âm hộ để lợn đứng yên, nhẹ nhàng 

đưa que phối tinh vào âm hộ lợn theo hướng chếch lên trên, vừa đưa vừa lắc 

nhẹ nhàng. Sau khi đưa vào hết cỡ của âm đạo thì kéo lùi lại một chút, và cắt 

lọ đựng tinh để bơm tinh dịch vào bên trong.  

- Tiếp theo, nhẹ nhàng ngồi lên lưng lợn, vừa bơm vừa xoa bóp âm hộ, bầu vú 

để tạo cảm giác như thụ tinh tự nhiên, đồng thời bóp nhẹ lọ tinh để lợn tự hút 

tinh dịch. Cắt một ít phần đáy ống để không khí vào giúp cho quá trình hút 

diễn ra nhanh hơn, thời gian thụ tinh chỉ nên ở từ 5-10 phút.  
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- Sau khi hoàn tất quá trình dẫn tinh, cần duy trì việc ngồi trên lưng lợn thêm 

khoảng 3-5 phút để đảm bảo tinh dịch được dẫn hoàn toàn vào trong đường 

sinh dục trước khi rút dụng cụ dẫn tinh. Đồng thời, không nên để lợn nằm 

ngay sau khi bơm tinh. Thay vào đó, cần điều chỉnh tư thế sao cho mông cao 

hơn đầu tránh tình trạng tinh dịch chảy ngược ra ngoài.  

- Nên phối lặp lại từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 12 giờ trong một chu kỳ để 

nâng cao hiệu quả thụ tinh. 

 

 

Hình 2.4. Phẫu thuật kiểm tra buồng 

trứng lợn sau gây động  

Hình 2.5. Thụ tinh nhân tạo cho lợn 

(Nguồn: 

https://channuoithuy.com.vn/cach-

phoi-tinh-heo-hieu-qua-cao/) [34] 

2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu  

Số liệu được xử lý bằng hàm ANOVA dưới dạng Mean ±SEM, sự sai 

khác có ý nghĩa được kiểm tra bằng hàm ANOVA với P<0,05. 

https://channuoithuy/
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của giống lợn đến hiệu quả gây động dục đồng loạt cho 

lợn 

Trong thí nghiệm này chúng tôi sử dụng 45 lợn hậu bị cấp bố mẹ 

Landrace, Yorkshire, Landrace x Meishan thành thục về tính (15 lợn/giống), 

7-8 tháng tuổi, khối lượng cơ thể trung bình 110-120kg/lợn, đã động dục 1-2 

lần, chưa phối giống. Để đánh giá chính xác thời điểm lợn thí nghiệm sau gây 

động dục có biểu hiện hoặc hết chịu đực chúng tôi sử dụng 01 lợn đực để 

kiểm tra. Thời điểm lợn nái thí nghiệm có biểu hiện chịu đực đầu tiên được 

coi là ngày 0 của chu kỳ động dục. Tất cả các lợn được gây động dục đồng 

loạt ở mùa đông xuân, theo phương pháp 1 vào ngày 11-13 của chu kỳ động 

dục. Kết quả thể hiện ở bảng 3.1; 3.2. 

Bảng 3.1. Khả năng động dục của lợn Landrace, Yorkshire, Landrace x 

Meishan sau gây động dục đồng loạt. 

 

Chỉ tiêu theo dõi Landrace Yorkshire Landrace x 

Meishan 

Số lợn được gây động dục (n) 15 15 15 

Lợn có biểu hiện động dục sau gây 

động dục (n, %) 

15 (100%) 15 (100%) 15 (100%) 

Số lợn có biểu hiện chịu đực (n,%) 15 (100%) 15 (100%) 15 (100%) 

Thời gian bắt đầu có biểu hiện 

động dục sau tiêm Ecg (giờ, Mean 

±SEM) 

29,34 ± 1,16 28,98 ± 1,37 29,02 ± 1,24 

Thời gian động dục (ngày, Mean 

±SEM)  

4,97 ± 1,12 4,84 ± 1,41 4,92 ± 1,16 

Thời gian chịu đực (ngày, Mean 

±SEM) 

2,01 ± 0,76 2,25 ± 0,52 2,19 ± 0,62 

 

Trong nghiên cứu này, hiệu quả gây động dục cho lợn được đánh giá 

dựa trên một số tiêu chí:  

+ Số lợn có biểu hiện động dục và chịu đực sau gây động dục. 

+ Trung bình thời gian bắt đầu có biểu hiện động dục, thời gian động dục và 

thời gian chịu đực sau gây động dục. Thời gian bắt đầu có biểu hiện động dục 
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được theo dõi từ thời điểm bắt đầu tiêm Ecg và tính theo đơn vị giờ. Thời 

gian lợn động dục, chịu đực được tính theo đơn vị ngày. Thời gian lợn động 

dục được tính từ lúc lợn bắt đầu có biểu hiện động dục đến khi lợn hết chịu 

đực.   

Hiệu quả gây rụng trứng cho lợn sau gây động dục được thể hiện ở một 

số tiêu chí: trung bình số nang trứng/lợn, trung bình số thể vàng/lợn, trung 

bình số nang trứng chưa rụng/lợn. 

 Thời điểm lợn bắt đầu có biểu hiện động dục cũng như chịu đực là một 

trong những tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng của lợn đối với việc gây động 

dục. Kết quả ở bảng 3.1 cho thấy tất cả lợn đều có biểu hiện động dục và chịu 

đực sau gây động dục. Trung bình thời gian bắt đầu có biểu hiện động dục sau 

tiêm Ecg, trung bình thời gian động dục và trung bình thời gian chịu đực sau 

gây động dục tương ứng dao động từ 29,02-29,98 ngày; 4,84-4,97 ngày; 2,01-

2,25 ngày (Bảng 3.1). Sự khác biệt giữa các giống lợn Landrace, Yorkshire, 

Landrace x Meishan về trung bình thời gian bắt đầu có biểu hiện động dục sau 

tiêm Ecg (tương ứng 29,34; 29,98 và 29,02 ngày; P > 0,05) , trung bình thời 

gian động dục (tương ứng 4,97; 4,84 và 4,92 ngày; P > 0,05) và trung bình 

thời gian chịu đực sau gây động dục (tương ứng 2,01; 2,25 và 2,19 ngày; P > 

0,05) là không có ý nghĩa thống kê.   

Bảng 3.2. Khả năng rụng trứng của lợn Landrace, Yorkshire, Landrace x 

Meishan sau gây động dục đồng loạt. 

 

Chỉ tiêu theo dõi Landrace Yorkshire Landrace x 

Meishan 

Trung bình số nang trứng/lợn 

(Mean ± SEM) 

15,21 ± 2,74 15,26 ± 2,66 15,42 ± 2,79 

Trung bình số thể vàng/lợn (Mean 

± SEM) 

14,38 ± 2,58 14,01 ± 2,73 14,11 ± 2,68 

Trung bình số nang trứng chưa 

rụng/lợn (Mean ± SEM) 

0,83 ± 0,96 1,25 ± 1,03 1,31 ± 1,12 

 

Trung bình thời gian lợn động dục sau gây động dục trong nghiên cứu 

của chúng tôi tương tự như kết quả nghiên cứu của Sommer và cs [35]. Theo 
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Sommer và cs [35], trung bình thời gian lợn động dục sau gây động dục đồng 

loạt là 5 ngày. 

Trung bình số nang trứng/lợn và trung bình số thể vàng/lợn của ba 

giống lợn Landrace, Yorkshire, Landrace x Meishan tương ứng dao động từ 

15,21-15,42 và 14,01-14,38 (Bảng 3.2). Không có sự khác biệt giữa các giống 

lợn Landrace, Yorkshire, Landrace x Meishan về trung bình số nang trứng/lợn 

(tương ứng 15,21; 15,26 và 15,42; P > 0,05), trung bình số thể vàng/lợn sau 

gây động dục (tương ứng 14,38; 14,01 và 14,11; P > 0,05) (Bảng 3.2).  

Khả năng rụng trứng sau gây động dục tương đồng với số con sinh ra 

hoặc số con sơ sinh sống/ổ đối với từng giống lợn. Kết quả rụng trứng sau gây 

động dục của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp với năng suất sinh sản của từng 

giống lợn. Số lượng thể vàng tương đồng với số tế bào trứng rụng/chu kỳ 

động dục và số lợn con sinh ra. Theo Trịnh Hồng Sơn và cs [36], số con sơ 

sinh tại lứa 1 của lợn Landrace và Yorkshire dao động từ 11,9 đến 15,36 

con/ổ. Phạm Duy Phẩm và cs [37], nhận thấy số con sơ sinh sống/ổ của lợn 

Landrace x Meishan đạt 13,33 con/ổ. 

Kết quả của chúng tôi cho thấy việc gây động dục đồng loạt không bị 

chi phối bởi yếu tố giống lợn. 100% lợn trong nghiên cứu của chúng tôi sau 

gây động dục đều có biểu hiện động dục rõ ràng và chịu đực. Kết quả đánh 

giá cũng tương tự như công bố của Van và cs [33]. Theo Van và cs [33], khi 

gây rụng trứng nhiều cho lợn Mường Tè, Kiềng Sắt và Cỏ Bình Thuận, 100% 

lợn thí nghiệm đều có biểu hiện động dục và chịu đực. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, trung bình thời gian động dục 

của cả ba giống lợn Landrace, Yorkshire, Landrace x Meishan dao động từ 

4,84 – 4,97 ngày (Bảng 3.1). Điều này khác so với nhận định của Soede và cs 

[38]. Theo Soede và cs [38], thời gian động dục thường không vượt quá 48 

giờ ở lợn nái tơ và dao động từ 38-64 giờ ở lợn nái trưởng thành. Biểu hiện 

động dục cũng như thời gian động dục chịu ảnh hưởng của độ tuổi, mùa vụ, 

nhiệt độ, tình trạng cơ thể, chế độ dinh dưỡng, cách tính thời gian động dục, 

giống lợn… Thậm chí, thời gian động dục còn phụ thuộc vào sự tương tác của 

lợn đực trong quá trình phát hiện động dục.  
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Hình 3.1. Khả năng rụng trứng của lợn Landrace sau gây động dục cho thấy 

có sự tương đồng giữa lợn Yorkshire, lợn Landrace x Meishan về trung bình 

số nang trứng/lợn và trung bình số thể vàng/lợn. 

 

Hình 3.2. Khả năng rụng trứng của lợn Yorkshire sau gây động dục cho thấy 

có sự tương đồng giữa lợn Landrace, lợn Landrace x Meishan về trung bình 

số nang trứng/lợn và trung bình số thể vàng/lợn. 
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Hình 3.3. Khả năng rụng trứng của lợn Landrace x Meishan 

 sau gây động dục thấy có sự tương đồng giữa lợn Landrace, lợn Yorkshire về 

trung bình số nang trứng/lợn và trung bình số thể vàng/lợn. 

Ngoài ra, trong nghiên cứu này, thời gian động dục của chúng tôi được 

tính từ khi lợn bắt đầu có biểu hiện động dục đến lúc lợn hết biểu hiện chịu 

đực. Việc phát hiện động dục thường dựa vào các biểu hiện bên ngoài của lợn 

cũng như bộ phân sinh dục của lợn sau gây động dục. Các dấu hiệu động dục 

bao gồm: bồn chồn, giảm lượng thức ăn ăn vào, môi âm hộ sưng hoặc xung 

huyết, dịch nhầy dính trong âm hộ… [39]. Do đó, đây có thể là lý do giải 

thích cho sự khác nhau về thời gian động dục giữa các nghiên cứu. 

Một trong số những vấn đề thường gặp phải trong các cơ sở chăn nuôi 

lợn là sự phân tán lớn về thời gian bắt đầu động dục, phát hiện động dục và 
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thời điểm thụ tinh nhân tạo. Các cơ sở chăn nuôi lợn đều phải dựa vào chu kỳ 

sinh sản của lợn nái hoặc lợn hậu bị để lên kế hoạch phối giống. Việc xác 

định chính xác thời điểm động dục và chịu đực của con cái là yếu tố đảm bảo 

cho sự thành công của quá trình phối giống. Tuy nhiên, sẽ rất khó để dự đoán 

hoặc kiểm soát số lượng lợn cái động dục khi số lượng lợn cái lớn. Gây động 

dục đồng loạt cho lợn là hình thức đồng nhất thời thời điểm bắt đầu động dục 

dẫn đến việc chuẩn hóa được thời gian thụ tinh nhân tạo, tăng tỷ lệ lợn có 

chửa sau thụ tinh nhân tạo. Chính vì vậy, việc kiểm soát sinh sản của lợn cái 

bằng cách gây động dục đồng loạt được coi là công cụ quản lý sinh sản quan 

trọng để nâng cao hiệu quả sinh sản ở lợn [40].  

3.2. Ảnh hưởng của phương pháp gây động dục đến hiệu quả gây động 

dục cho lợn 

Từ kết quả nghiên cứu của nội dung 1, chúng tôi sử dụng lợn hậu bị 

Landrace cho nội dung 2. Trong nội dung 2, chúng tôi sử dụng 30 lợn hậu bị 

Landrace thành thục về tính, 7-8 tháng tuổi, khối lượng cơ thể trung bình 110-

120kg/lợn, đã động dục 1-2 lần, chưa phối giống, trong đó: 15 lợn cái được 

gây động dục theo phương pháp 1 và 15 lợn cái được gây động dục theo 

phương pháp 2. Tất cả các lợn được gây động dục đồng loạt ở mùa đông 

xuân, vào ngày 11-13 của chu kỳ động dục. Các tiêu chí được sử dụng để 

đánh giá khả năng chịu đực, hiệu quả gây động dục trong nghiên cứu này 

tương tự như nội dung 1. Kết quả thể hiện ở bảng 3.3, 3.4. 

Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy tất cả các lợn đều có biểu hiện động dục và 

chịu đực sau gây động dục bằng phương pháp 1 hoặc phương pháp 2. Sự khác 

biệt về trung bình thời gian bắt đầu có biểu hiện động dục sau tiêm Ecg, trung 

bình thời gian động dục và thời gian chịu đực sau gây động dục bằng phương 

pháp 1 và phương pháp 2 là không có ý nghĩa (tương ứng 28,98; 4,92 và 2,05 

so với 29,14; 4,79 và 1,98; P > 0,05). 

Trong nghiên cứu này, 100% lợn sau khi được gây động dục bằng Ecg 

và Hcg đều có biểu hiện động dục. Kết quả này là cao hơn so với công bố của 

Kadirvel và cs [39]. Theo Kadirvel và cs [39], chỉ có 86,4% lợn có biểu hiện 

đông dục khi sử dụng Ecg và Hcg cho quá trình gây động dục ở lợn.  
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Bảng 3.3. Ảnh hưởng của phương pháp gây động dục đến khả năng động dục 

của lợn Landrace. 

 

Chỉ tiêu theo dõi Phương pháp 1 Phương pháp 2 

Số lợn được gây động dục (n) 15 15 

Lợn có biểu hiện động dục sau gây động 

dục (n, %) 

15 (100%) 15 (100%) 

Số lợn có biểu hiện chịu đực (n,%) 15 (100%) 15 (100%) 

Thời gian bắt đầu có biểu hiện động dục 

sau tiêm Ecg (giờ, Mean ±SEM) 

28,98 ± 1,71 29,14 ± 1,56 

Thời gian động dục (ngày, Mean ±SEM)  4,92 ± 1,18 4,79 ± 1,51 

Thời gian chịu đực (ngày, Mean ±SEM) 2,05 ± 0,82 1,98 ± 0,61 

 

Việc đưa thành công lợn hậu bị vào các nhóm lợn sinh sản đủ điều kiện 

thụ tinh là một yếu tố quan trọng đối với năng suất và hiệu quả chăn nuôi lợn. 

Chính vì thế, việc xây dựng được phương pháp gây động dục đồng loạt nhằm 

tối ưu hóa lao động và thời gian sẽ nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn [41]. 

Hiệu quả của việc gây động dục đồng loạt chịu ảnh hưởng của một số yếu tố 

như: kỹ thuật gây động dục, phương pháp gây động dục... Thời điểm bắt đầu 

có biểu hiện động dục và thời gian động dục rất quan trọng trong quá trình 

gây động dục đồng loạt. Dựa vào thời gian này, các cơ sở chăn nuôi có thể 

quản lý tốt việc phối giống, qua đó nâng cao tỷ lệ thụ thai hoặc có thể chọn ra 

thời điểm phù hợp nhất cho quá trình cấy chuyển phôi. 

Ở lợn, GĐDĐL được thực hiện thông qua việc điều khiển chu kỳ động 

dục bằng hormone [42]. Mục tiêu chính của phương pháp gây động dục chính 

là kích thích nang trứng phát triển và rụng trứng sau đó tại thời điểm cố định 

[43].  
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Bảng 3.4. Ảnh hưởng của phương pháp gây động dục đến khả năng rụng 

trứng của lợn Landrace. 

 

Chỉ tiêu theo dõi Phương pháp 1 Phương pháp 2 

Trung bình số nang trứng/lợn (Mean ± SEM) 15,68a ± 2,84 12,96b ± 2,41 

Trung bình số thể vàng/lợn (Mean ± SEM) 14,71a ± 2,62 10,23b ± 2,31 

Trung bình số nang trứng chưa rụng/lợn 

(Mean ± SEM) 

0,97 ± 1,02 2,73 ± 1,11 

 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là sai 

khác có ý nghĩa (P < 0,05). 

Nang trứng chưa rụng                                                                     Thể vàng 

 

Hình 3.4. Khả năng rụng trứng của lợn Landrace sau gây động dục 

bằng phương pháp 1  
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Nang trứng chưa rụng                                                             Thể vàng 

 

Hình 3.5. Khả năng rụng trứng của lợn Landrace sau gây động dục 

bằng phương pháp 2 

Kết quả ở bảng 3.4, cho thấy có sự khác biệt về trung bình số nang 

trứng/lợn (tương ứng 15,68 so với 12,96; P < 0,05), trung bình số thể 

vàng/lợn (tương ứng 14,71 so với 10,23; P < 0,05) sau gây động dục bằng 

phương pháp 1 và phương pháp 2. Hiệu quả rụng trứng của phương pháp 1 

cao hơn so với phương pháp 2. Điều này cũng tương tự như báo cáo của 

Sommer và cs [35]. Theo Sommer và cs [35], việc sử dụng kết hợp PGF2α, 

Ecg và Hcg cho quá trình gây động dục đồng loạt ở lợn sẽ làm gia tăng số 

nang trứng hình thành cũng như số tế bào trứng rụng. 

Kết quả của nội dung 2 cho thấy việc sử dụng kết hợp PGF2α, Ecg và 

Hcg hoặc chỉ sử dụng Ecg kết hợp với Hcg để gây động dục không ảnh hưởng 

đến thời gian lợn bắt đầu có biểu hiện động dục sau tiêm Ecg, thời gian động 

dục và thời gian chịu đực sau gây động dục (Bảng 3.3). Tuy nhiên, sự sai 

khác về trung bình số nang trứng/lợn, số thể vàng/lợn sau gây động dục giữa 
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hai phương pháp gây động dục là có ý nghĩa (Bảng 3.4; P < 0,05). Điều này 

cho thấy, việc sử dụng kết PGF2α, Ecg và Hcg cho quá trình gây động dục 

ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng của lợn sau gây động dục. Số tế bào trứng 

rụng/đợt gây động dục tương ứng với số thể vàng/lợn sau gây động dục. 

Thông thường cứ một thể vàng tương ứng với một tế bào trứng rụng, số lượng 

thể vàng tỷ lệ thuận với số lợn con sinh ra sau phối giống. 

Việc sử dụng thành công lợn hậu bị trong một chương trình phối giống 

sẽ làm tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi lợn. Thông thường nếu không 

gây động dục chủ động, các nhà chăn nuôi phải bỏ qua 3-4 chu kỳ động dục 

của lợn hậu bị trước khi phát hiện động dục đúng thời điểm phù hợp cho quá 

trình phối giống [44]. Sử dụng hormone để gây động dục đồng loạt là một 

chiến lược giúp cho việc đưa các con cái đủ điều kiện sinh sản vào cùng một 

nhóm, cùng một khoảng thời gian, qua đó tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi lợn [1]. Hiệu quả sinh sản ở lợn có thể được cải thiện thông qua 

việc gây động dục đồng loạt ở lợn, đặc biệt là trong trường hợp lợn nái sau cai 

sữa không có hiện tượng động dục [45].  

Những phương pháp khác nhau được các nhà nghiên cứu sử dụng để 

gây động dục đồng loạt trên lợn, đều nhằm mục đích kiểm soát quá trình 

thành thục nang trứng hoặc điều chỉnh thời gian pha hoàng thể [45]. Việc 

GĐDĐL giúp nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo cho các nhóm lợn nái bằng 

cách cho phép thụ tinh đồng thời các nhóm lợn nái, giảm chi phí vận chuyển 

và thụ tinh. GĐDĐL lại cho lợn nái sau cai sữa giúp nhận biết động dục tốt 

hơn, rút ngắn thời gian từ cai sữa đến động dục trong các hệ thống chăn nuôi 

lợn quy mô nhỏ, giảm chi phí sản xuất tổng thể [45]. 

Mục tiêu chính của việc gây động dục đồng loạt ở lợn là kích thích sự 

phát triển nang trứng và sự rụng trứng tại một thời điểm cố định. Để gây động 

dục cho lợn, các nhà nghiên cứu thường sử dụng các gonadotropin ngoại sinh 

và PGF2α [46]. Đối với lợn hậu bị đã có nang trứng được hình thành sẵn sàng 

cho quá trình rụng trứng. Tuy nhiên, nếu thể vàng tồn tại thì nồng độ 

progesterone cao và ức chế sự phát triển của nang trứng đến kích thước phù 

hợp cho quá trình rụng trứng. Nồng độ progesterone giảm khi thể vàng thoái 

hóa, không gây tác động tiêu cực đến quá trình tổng hợp gonadotropin, qua đó 

hỗ trợ các nang trứng phát triển đến kích thước phù hợp cho quá trình rụng 

trứng. PGF2α là một loại hormone prostaglandin có tác dụng làm phá hủy thể 
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vàng, đưa buồng trứng vào chu kỳ sóng nang kế tiếp. Tác dụng của PGF2α 

trong quá trình gây động dục chủ động thể hiện thông qua khả năng kiểm soát 

chức năng của thể vàng trong một chu kỳ động dục. Việc sử dụng PGF2α có 

tác dụng rút ngắn thời gian tồn tại của thể vàng thông qua cơ chế gây thoái 

hóa và phân hủy thể vàng. Sự can thiệp này tạo điều kiện cho các sóng nang 

mới xuất hiện, từ đó khởi động chu kỳ động dục tiếp theo.  

Leal và cs [41] nhận thấy khi sử dụng PGF2α cho quá trình gây động 

dục ở lợn hậu bị sẽ giúp lợn hậu bị nhanh chóng động dục và được thụ tinh. 

Việc sử dụng PGF2α cũng không gây ra những tác dụng bất lợi nào đối với 

khả năng sinh sản, sự phát triển nang trứng, cấu trúc mô học tử cung và chức 

năng buồng trứng của lợn được gây động dục. Thậm chí, theo Leigh và cs 

[47], PGF2α còn giúp nâng cao hiệu quả gây động dục ở lợn. Việc sử dụng 

hai liều PGF2α trong quá trình gây động dục ở lợn cho hiệu quả gây động dục 

cao nhất, đạt tới 100%. Đó là lý do vì sao chúng tôi sử dụng hai liều PGF2α ở 

hai ngày đầu của quá trình gây động dục trong nghiên cứu này. 

Trong chu kỳ động dục bình thường ở động vật, PGF2α được tiết ra từ 

tử cung không mang thai từ ngày thứ 16 sau khi động dục. Sử dụng PGF2α 

trong quá trình gây động dục đồng loạt là bắt chước sự tiết PGF2α của tử 

cung, gây nên sự thoái hóa của thể vàng trên buồng trứng và  tạo nên sự khởi 

đầu của một giai đoạn nang trứng mới [48]. Theo Abecia và cs [49], PGF2α 

có hiệu lực làm thoái hóa thể vàng trong khoảng ngày 3 đến ngày 14 của chu 

kỳ động dục ở dê. Việc sử dụng PGF2α làm tăng số lượng tế bào trứng rụng 

cũng như số lượng phôi lợn thu được sau gây động dục [35]. 

Sự phát triển, trưởng thành và rụng trứng của nang trứng được điều 

khiển bởi các hormone nội tiết, hệ thống miễn dịch, tín hiệu chuyển hóa ... 

Trong chu kỳ động dục, ở các giai đoạn phát triển khác nhau của nang trứng, 

các hormone nội tiết bao gồm progesterone (P4), hormone kích thích nang 

trứng (FSH), hormone tạo hoàng thể (LH), hormone giải phóng gonadotropin 

(GnRH) estradiol (E2) đóng vai trò quan trọng [50].  

Việc đồng pha chu kỳ động dục với thời điểm rụng trứng bằng cách sử 

dụng kết hợp nhiều loại hormone hoặc gonadotropin đã được nghiên cứu ở 

lợn [45]. Sự kết hợp Ecg và Hcg thường được sử dụng trong gây động dục ở 

lợn nái cai sữa và lợn hậu bị. Mục đích sử dụng kết hợp Ecg và Hcg là để 

đồng pha hóa quá trình hình thành nang trứng cũng như thời điểm rụng trứng. 
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Thậm chí sự kết hợp Ecg và Hcg giúp lợn hậu bị chậm dậy thì hoặc lợn nái bị 

vô sinh sau cai sữa có hiện tượng động dục [14]. Ecg có tác dụng kích thích 

sự phát triển của nang trứng, Hcg có tác dụng kích thích nang trứng thành 

thục và rụng trứng. Trong quá trình động dục tự nhiên, Ecg và Hcg được cơ 

thể động vật tiết ra là cân đối với nhau để hỗ trợ quá trình hình thành nang 

trứng, thành thục và rụng trứng. Khi gây động dục đồng loạt, tức là đưa một 

lượng Ecg và Hcg ngoại lai vào trong cơ thể để nang trứng phát triển, thành 

thục và rụng trứng.  

Ecg là một glycoprotein tương tự như LH tuyến yên của ngựa, có tác 

dụng vượt trội đối với sự phát triển nang trứng ở lợn. Việc sử dụng Ecg trong 

quá trình gây động dục giúp tăng số lượng tế bào trứng rụng trong một chu kỳ 

động dục [51]. Gonadotropin này hoạt động giống LH và FSH. Hcg có tác 

dụng gây rụng trứng ở lợn nái tơ, thời điểm rụng trứng xảy ra khoảng 40-42 

giờ sau khi tiêm [51]. Nếu sử dụng Ecg để kích thích sự phát triển của nang 

trứng và sau đó sử dụng Hcg để gây rụng trứng thì khoảng thời gian giữa hai 

lần tiêm là rất quan trọng đối với tác dụng gây rụng trứng của Hcg. Thời gian 

bán hủy dài hơn của Ecg giúp kéo thời gian kích thích nang trứng, làm gia 

tăng số lượng tế bào trứng được giải phóng nhiều hơn [39]. Theo Brüssow và 

Wӓhner [51], việc tiêm Hcg càng gần thời điểm đỉnh LH nội sinh càng tốt cho 

quá trình gây rụng trứng. Khoảng thời gian tốt nhất giữa hai lần tiêm Ecg và 

Hcg nên là từ 78-80 giờ. Ecg hoạt động tương tự như FSH và LH, sử dụng 

Ecg với liều lượng lớn hơn hoặc bằng 1000IU sẽ kích thích sự phát triển nang 

trứng, thúc đẩy nhiều nang trứng phát triển và hình thành thụ thể LH, sau đó 

rụng trứng làm gia tăng số lượng thể vàng [52]. 

Việc sử dụng Ecg có tác dụng kích thích sự phát triển của nang trứng, 

nhưng đồng thời cũng dẫn đến hiện tượng nhiều nang trứng được kích thích 

phát triển nhưng không rụng trứng [52]. Để hạn chế hiện tượng này, các nhà 

nghiên cứu thường sử dụng kết hợp Ecg với Hcg trong quá trình gây động dục 

hoặc gây rụng trứng nhiều. Hcg là một gonadotropin có tác dụng gây rụng 

trứng. Mặc dù Hcg có tác dụng hỗ trợ và có hiệu quả trong việc kích thích quá 

trình rụng trứng, nhưng Hcg chỉ phát huy tác dụng đầy đủ khi các nang trứng 

đã đủ điều kiện để sẵn sàng rụng trứng [42]. Tỷ lệ nang trứng có đường kính 

> 6mm rụng trứng cao hơn so với nang trứng có kích thước nhỏ hơn. Sự phát 

triển của nang trứng có đường kính lên đến 4-5mm phụ thuộc vào 
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gonadotropin [53]. Việc không sử dụng PGF2α kết hợp với Ecg và Hcg có thể 

là nguyên nhân khiến cho lượng Hcg không đủ để giúp tất cả các nang trứng 

đạt đến đường kính đủ để thành thục và rụng trứng.  

Những nhận định nêu trên đã lý giải cho hiện tượng số lượng nang 

trứng không rụng khi sử dụng phương pháp gây động dục không có PGF2α 

cao hơn so với phương pháp gây động dục có PGF2α trong nghiên cứu này 

(Bảng 3.4). Theo Omontese và cs [54] việc sử dụng kết hợp PGF2α với một 

số gonadotropin có tác dụng kích thích sự hình thành nang trứng và rụng 

trứng như Ecg, Hch sẽ nâng cao tỷ lệ động dục và đáp ứng của động vật đối 

với quá trình gây động dục. 

Hiện tượng nang trứng không rụng sau gây động dục hoặc gây rụng 

trứng nhiều trên lợn cho đến nay vẫn chưa được hiểu rõ. Nguyên nhân có thể 

là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như: chế độ dinh dưỡng, cơ chế sinh lý sinh 

sản của lợn thí nghiệm, việc bổ sung Ecg và Hcg, quy trình và liều lượng 

gonadotropin ngoại lai....Những nang trứng chưa thành thục hoặc những nang 

trứng phát triển sớm sẽ được thúc đẩy quá trình phát triển bằng cách xử lý với 

gonadotrophin có thể là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng 

không rụng trứng. Mặc dù các nang trứng không rụng này sẽ tiết ra một lượng 

estrogens, nhưng lượng estrogens này thường thấp và không ảnh hưởng đến 

khả năng sống của tế bào trứng hoặc phôi từ các nang trứng đã rụng. 

3.3. Ảnh hưởng của mùa vụ đến hiệu quả gây động dục cho lợn 

Kết quả thực hiện nội dung 2 cho thấy sử dụng PGF2α kết hợp với Ecg 

và Hcg cho hiệu quả gây động dục đồng loạt trên lợn tốt hơn so với chỉ sử 

dụng Ecg và Hcg. Từ kết quả đạt được của nội dung 2, chúng tôi sử dụng 

phương pháp 1 cho quá trình gây động dục của nội dung 3. Nội dung 3 được 

thực hiện trong hai mùa: đông xuân và hè thu. Số lượng lợn sử dụng cho thí 

nghiệm là 30 lợn hậu bị Landrace, 7-8 tháng tuổi, khối lượng cơ thể trung 

bình 110-120kg/lợn, đã động dục 1-2 lần, trong đó: 15 lợn được gây động dục 

ở mùa đông xuân và 15 lợn được gây động dục ở mùa hè thu. Tất cả các lợn 

thí nghiệm của nội dung 3 đều được gây động dục tại thời điểm ngày 11-13 

của chu kỳ động dục. Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá khả năng chịu 

đực, hiệu quả gây động dục trong nghiên cứu này tương tự như nội dung 1. 

Kết quả thể hiện ở bảng 3.5, 3.6. 
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Bảng 3.5. Ảnh hưởng của mùa vụ đến khả năng động dục của lợn Landrace 

sau gây động dục. 

Chỉ tiêu theo dõi Đông xuân Hè thu 

Số lợn được gây động dục (n) 15 15 

Lợn có biểu hiện động dục sau gây động dục 

(n, %) 

15 (100%) 15 (100%) 

Số lợn có biểu hiện chịu đực (n,%) 15 (100%) 15 (100%) 

Thời gian bắt đầu có biểu hiện động dục sau 

tiêm Ecg (giờ, Mean ±SEM) 

28,98 ± 1,71 28,76 ± 1,62 

Thời gian động dục (ngày, Mean ±SEM)  4,92 ± 1,18 4,81 ± 1,84 

Thời gian chịu đực (ngày, Mean ±SEM) 2,05 ± 0,82 2,11 ± 0,97 

 

Kết quả thể hiện ở bảng 3.5 cho thấy mùa vụ không ảnh hưởng đến số 

lượng lợn có biểu hiện động dục và chịu đực sau gây động dục. 100% lợn đều 

có biểu hiện động dục và chịu đực sau GĐDĐL ở mùa đông xuân và hè thu. 

Sự khác biệt về thời gian lợn bắt đầu có biểu hiện động dục, thời gian động 

dục và thời gian chịu đực giữa hai nhóm đông xuân và hè thu là không có ý 

nghĩa (Bảng 3.5, P > 0,05). 

Bảng 3.6. Ảnh hưởng của mùa vụ đến khả năng rụng trứng của lợn Landrace 

sau gây động dục. 

Chỉ tiêu theo dõi Đông xuân Hè thu 

Trung bình số nang trứng/lợn (Mean ± SEM) 15,68a ± 2,84 11,34b ± 2,16 

Trung bình số thể vàng/lợn (Mean ± SEM) 14,71a ± 2,62 9,62b ± 2,25 

Trung bình số nang trứng chưa rụng/lợn 

(Mean ± SEM) 

0,97 ± 1,02 1,73 ± 1,41 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là sai 

khác có ý nghĩa (P < 0,05). 

Mặc dù mùa vụ không ảnh hưởng đến tỷ lệ lợn động dục và chịu đực 

sau gây động dục đồng loạt, nhưng lại ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng 

của lợn sau gây động dục đồng loạt. Sự khác biệt về trung bình số nang 

trứng/lợn, số thể vàng/lợn sau gây động dục (Bảng 3.6). Trung bình số nang 

trứng/lợn và số thể vàng/lợn của nhóm đông xuân là cao hơn nhóm hè thu 

(tương ứng 15,68 và 14,71 so với 11,34 và 9,62; P < 0,05). Kết quả này cũng 

tương tự như báo cáo của Rao và cs [55]. Theo Rao và cs [55], gây động dục 
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cho lợn nái hậu bị trong mùa hè sẽ cho hiệu quả động dục cũng như khả năng 

thụ tinh thấp hơn mùa đông.  

Lợn không phải loài động vật được chăn nuôi theo mùa vì chúng là 

động vật đa thai sinh sản quanh năm. Tuy nhiên, so với một số động vật khác 

thì chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Trong các yếu tố môi trường có ảnh 

hưởng đến khả năng sinh sản của lợn thì mùa vụ là một trong những yếu tố 

môi trường quan trọng. Khả năng thoát nhiệt ở lợn kém là do ở lợn tuyến mồ 

hôi bị thoái hóa, diện tích phổi nhỏ hơn so với cơ thể, dễ dẫn đến tình trạng 

lợn bị stress nhiệt. Hormone gây stress nhiệt sẽ ức chế hoặc làm rối loạn việc 

sản sinh các hormone sinh sản. Khi hormone sinh sản bị ức chế, không được 

tiết ra hoặc bị rối loạn thì lợn cái hậu bị sẽ giảm số lượng trứng rụng, qua đó 

ảnh hưởng đến hiệu quả mang thai và sinh sản. Mùa hè thu nhiệt độ môi 

trường cao hơn so với mùa đông xuân, dẫn đến tình trạng lợn dễ bị stress 

nhiệt.  

Một số yếu tố môi trường như chu kỳ ánh sáng, nhiệt độ, điều kiện 

chuồng trại có vai trò quan trọng trong chăn nuôi lợn. Chu kỳ ánh sáng ban 

ngày là yếu tố quyết định chính của tính mùa vụ trong chăn nuôi lợn. Sự thay 

đổi độ dài ánh sáng ban ngày cung cấp tín hiệu đáng tin cậy nhất về mùa và là 

yếu tố môi trường được nhiều loài động vật sử dụng để xác định mùa sinh sản 

[56]. Ở lợn việc sản xuất gonadotropin tuyến yên chịu ảnh hưởng của chu kỳ 

ánh sáng ban ngày. Hormone kích thích nang trứng FSH và hormone tạo 

hoàng thể LH, hai hormone quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng sinh 

sản, chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi yếu tố mùa vụ. Vào mùa hè nồng độ các 

hormone FSH và LH thấp trong khi vào mùa đông nồng độ của chúng tăng 

lên đáng kể [56].  

Trong mùa hè thời gian chiếu sáng dài hơn mùa đông dẫn đến sự suy 

giảm đỉnh LH trước khi rụng trứng, từ đó ảnh hưởng xấu đến chất lượng quá 

trình hoàng thể hóa của các nang trứng đã rụng. Ngoài ra, việc giảm lượng 

thức ăn nạp vào trong mùa hè sẽ làm tăng sự huy động các nguồn dự trữ mô 

và nồng độ leptin lưu thông dẫn đến kích hoạt các tế bào thần kinh Kiss-1 tiết 

GnRH và kiểm soát quá trình sinh sản thông qua sự tiết hormone luteinizing 

(LH) tiếp theo, ảnh hưởng đến sự phát triển nang trứng và chức năng thể vàng 

sau đó [55]. Đây là lý do giải thích tại sao trong nghiên cứu này trung bình số 
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thể vàng/lợn khi gây động dục trong mùa hè thu thấp hơn so với mùa đông 

xuân (9,62 so với 14,71; P <0.05; Bảng 3.6).  

Sự suy giảm khả năng sinh sản theo mùa ở lợn nái vào mùa hè là hiện 

tượng phổ biến và làm gia tăng chi phí sản xuất chăn nuôi lợn. Vào mùa hè 

thu nồng độ LH giảm cùng với sự gia tăng tần suất rối loạn khả năng sinh sản. 

Mặc dù nồng độ LH giảm theo mùa không thể trực tiếp gây ra sự thoái hóa 

thể vàng, nhưng nó có thể làm giảm sự tiết progesterone của thể vàng. Nồng 

độ progesterone giảm có thể làm thay đổi sự gia tăng độ dày nội mạc tử cung, 

ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi thai, làm giảm tỷ lệ sinh sản [57]. Theo 

Belstra và cs [58], so với mùa đông xuân, tỷ lệ sinh ở lợn nái giảm 10% và số 

lượng lợn con trong mỗi lứa giảm 1 con nếu lợn nái được phối giống trong 

mùa hè thu. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả rụng trứng của lợn sau 

gây động dục đồng loạt của chúng tôi trong mùa hè thu và đông xuân. Theo 

kết quả ở Bảng 3.6, việc gây động dục đồng loạt cho lợn trong mùa đông xuân 

mang lại hiệu quả rụng trứng tốt hơn so với mùa hè thu.  

3.4. Ảnh hưởng của việc gây động dục tại các thời điểm khác nhau trong 

chu kỳ động dục đến hiệu quả gây động dục cho lợn 

3.4.1. Đánh giá ảnh hưởng của việc gây động dục tại các thời điểm khác 

nhau trong chu kỳ động dục đến hiệu quả gây động dục cho lợn 

Kết quả thực hiện nội dung 3 cho thấy, gây động dục đồng loạt cho lợn 

trong mùa đông xuân cho hiệu quả động dục cao hơn so với mùa hè thu. Dựa 

vào kết quả nghiên cứu của nội dung 3, chúng tôi sử dụng phương pháp 1 cho 

quá trình gây động dục của nội dung 4. Tất cả các lợn thí nghiệm của nội 

dung 4 đều được gây động dục đồng loạt trong mùa đông xuân. Số lượng lợn 

sử dụng cho thí nghiệm là 30 lợn hậu bị Landrace, 7-8 tháng tuổi, khối lượng 

cơ thể trung bình 110-120kg/lợn, đã động dục 1-2 lần. Trong nội dung nghiên 

cứu này chúng tôi gây động dục tại ba thời điểm: ngày 8-10, ngày 11-13 và 

ngày 14-16 của chu kỳ động dục (ngày 0 là ngày lợn bắt đầu có biểu hiện chịu 

đực), trong đó sử dụng 10 lợn/thời điểm. Các tiêu chí được sử dụng để đánh 

giá khả năng chịu đực, hiệu quả gây động dục trong nghiên cứu này tương tự 

như nội dung 1. Kết quả thể hiện ở bảng 3.7, 3.8. 



39 

Bảng 3.7. Khả năng động dục của lợn Landrace sau gây động dục đồng loạt 

tại các thời điểm khác nhau của chu kỳ động dục. 

 

Chỉ tiêu theo dõi Ngày 8-10 Ngày 11-13 Ngày 14-16 

Số lợn được gây động dục (n) 10 10 10 

Lợn có biểu hiện động dục sau 

gây động dục (n, %) 

10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 

Số lợn có biểu hiện chịu đực 

(n,%) 

10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 

Thời gian bắt đầu có biểu hiện 

động dục sau tiêm Ecg (giờ, 

Mean ±SEM) 

39,51a ± 1,92 29,18b ± 1,61 28,73b ± 1,36 

Thời gian động dục (ngày, Mean 

±SEM)  

4,93 ± 1,24 4,95 ± 1,27 4,88 ± 1,59 

Thời gian chịu đực (ngày, Mean 

±SEM) 

1,89 ± 0,96 2,15 ± 0,81 2,03 ± 0,72 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là sai khác có 

ý nghĩa ( P < 0,05) 

Kết quả nghiên cứu của bảng 3.7 cho thấy tất cả các lợn đều có biểu 

hiện động dục và chịu đực sau gây động dục đồng loạt tại thời điểm ngày 8-

10, ngày 11-13 và ngày 14-16 của chu kỳ động dục. Trung bình thời gian bắt 

đầu có biểu hiện động dục sau tiêm Ecg, thời gian động dục và thời gian chịu 

đực của ba nhóm thí nghiệm tương ứng dao động từ 28,73-39,51 ngày, 4,88-

4,95 ngày và 1,89-2,15 ngày (Bảng 3.7). Thời gian bắt đầu có biểu hiện động 

dục của nhóm ngày 8-10 dài hơn có ý nghĩa so với nhóm ngày 11-13 và 14-16 

(tương ứng 39,51 so với 29,18 và 28,73; P < 0,05). Tuy nhiên, sự khác nhau 

về trung bình thời gian động dục (tương ứng 4,93 so với 4,95 và 4,88; P > 

0,05) và trung bình thời gian chịu đực (tương ứng 1,89 so với 2,15 và 2,03; P 

> 0,05) giữa nhóm ngày 8-10, ngày 11-13 và ngày 14-16 của chu kỳ động dục 

là không có ý nghĩa thống kê.  

Kết quả thể hiện ở bảng 3.8 cho thấy thời điểm gây động dục ảnh 

hưởng đến khả năng rụng trứng của lợn sau gây động dục đồng loạt. Trung 

bình số nang trứng/lợn (tương ứng 12,94 so với 15,56 và 15,39; P < 0,05), 

trung bình số thể vàng/lợn (tương ứng 9,91 so với 14,15 so với 14,41; P < 
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0,05) của nhóm ngày 8-10 thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm ngày 11-13 và 

14-16 của chu kỳ động dục. Tuy nhiên sự khác nhau về trung bình số nang 

trứng/lợn và trung bình số thể vàng/lợn giữa nhóm ngày 11-13 và 14-16 của 

chu kỳ động dục là không có ý nghĩa (Bảng 3.8; P > 0,05). 

Kết quả này của chúng tôi cũng tương tự như báo cáo của Sommer và 

cs [35]. Theo Sommer và cs [35], trung bình số thể vàng/lợn của lợn được gây 

động dục tại thời điểm ngày 10-15 của chu kỳ động dục thấp hơn so với lợn 

được gây động dục tại thời điểm ngày 12-16 của chu kỳ động dục. 

Bảng 3.8. Khả năng rụng trứng của lợn Landrace sau gây động dục đồng loạt 

tại các thời điểm khác nhau của chu kỳ động dục. 

Chỉ tiêu theo dõi Ngày 8-10 Ngày 11-13 Ngày 14-16 

Trung bình số nang trứng/lợn 

(Mean ± SEM) 

12,94a ± 2,28 15,56b ± 2,62  15,39b ± 2,48 

Trung bình số thể vàng/lợn 

(Mean ± SEM) 

9,91a ± 2,09 14,15b ± 2,82 14,41b ± 2,34 

Trung bình số nang trứng chưa 

rụng/lợn (Mean ± SEM) 

3,03 ± 1,18 1,41 ± 1,05 0,98 ± 1,02 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là sai khác có 

ý nghĩa ( P < 0,05) 

Việc lựa chọn được thời điểm thích hợp để gây động dục mang lại hiệu 

quả cho quá trình gây động dục. Thông thường lợn mẹ sẽ nhận biết được quá 

trình mang thai xảy ra tại thời điểm ở ngày thứ 10-12 sau khi lợn động dục 

[59]. Khi không mang thai thì thể vàng bắt đầu tiêu biến và kết thúc ở ngày 

thứ 15 sau động dục. Các phương pháp gây động dục đều dựa trên nguyên tắc 

đồng pha với quá trình thể vàng tiêu biến, tại thời điểm này cơ thể lợn được 

gây động dục sẽ có đáp ứng tốt nhất với PGF2α [60].  

Số thể vàng/chu kỳ động dục ảnh hưởng đến số lượng lợn con sinh ra. 

Vòng đời của thể vàng trong một chu kỳ động dục bao gồm ba giai đoạn: hình 

thành, duy trì và thoái hóa [61]. Tuy nhiên khi lợn mang thai thể vàng được 

duy trì và thay vì thoái hóa, thể vàng trải qua quá trình phục hồi và duy trì liên 

tục trong suốt 114 ngày thai kỳ của lợn. Sự có mặt của thể vàng là cần thiết 

không chỉ để thiết lập mà còn để duy trì thai kỳ cho đến khi sinh. Sau ngày 12 
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của mỗi chu kỳ động dục, nếu lợn không mang thai, thể vàng sẽ bước vào giai 

đoạn thoái hóa.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc bắt đầu gây động dục cho lợn ở 

ngày thứ 10-13 hoặc 14-16 của chu kỳ động dục cho trung bình số thể 

vàng/lợn cao hơn gây động dục cho lợn ở ngày thứ 8-10 của chu kỳ động dục 

(Bảng 3.8, P < 0,05). Điều này cho thấy có thể ở lợn Landrace giai đoạn ngày 

10-13 hoặc 14-16 của chu kỳ động dục là giai đoạn thể vàng bắt đầu tiêu biến 

và cơ thể lợn đáp ứng tốt với PGF2α, Ecg và Hcg. Theo Guthrie [62], chỉ nên 

tiêm PGF2α tại thời điểm sớm nhất là ngày 12 sau khi đã được tiêm Hcg ở kỳ 

trước.  

Chu kỳ động dục của lợn thông thường là 21 ngày, trong đó pha hoàng 

thể khoảng 15 ngày, pha nang trứng 4 ngày và còn lại là động dục. Trong pha 

hoàng thể sự sản xuất progesterone của buồng trứng sẽ kìm hãm sự phát triển 

của nang trứng đến giai đoạn có kích thước trung bình (~ 4mm). Vào khoảng 

ngày thứ 12-14 của pha hoàng thể, sự sản xuất prostaglandin F2α của nội mạc 

tử cung gây ra sự thoái hóa của thể vàng và chấm dứt sản xuất progesterone. 

Hệ quả là sự xuất hiện của các hormone hướng sinh dục tuyến yên, đặc biệt là 

hormone luteinizing (LH). LH thúc đẩy sự phát triển của nang trứng từ giai 

đoạn 4mm đến khi rụng trứng [42]. Nhận định trên hoàn toàn phù hợp với kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi khi gây động dục ở giai đoạn ngày thứ 8-10 của 

chu kỳ động dục cho hiệu quả thấp hơn ở ngày 10-13 hoặc 14-16.  

3.4.2. Thử nghiệm khả năng có chửa của lợn sau gây động dục đồng loạt 

Dựa vào kết quả đạt được của nội dung 4, trong nội dung 5 chúng tôi 

đánh giá khả năng có chửa của lợn Landrace sau gây động dục đồng loạt. 

Trong nội dung 5, chúng tôi gây động dục cho 10 lợn hậu bị Ladrace bằng 

phương pháp 1, tại thời điểm ngày 10-13 hoặc 14-16 của chu kỳ động dục 

trong mùa đông xuân. Tất cả các lợn thí nghiệm được phối giống 2 lần, mỗi 

lần cách nhau 12 giờ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (TTNT) sau gây 

động dục đồng loạt. Kiểm tra lợn có chửa ở ngày thứ 28-30 sau phối giống 

bằng siêu âm. Kết quả đánh giá khả năng có chửa của lợn Landrace sau gây 

động dục đồng loạt thể hiện ở bảng 3.9. 

Kết quả bảng 3.9 cho thấy tất cả các lợn sau gây động dục đồng loạt tại 

thời điểm ngày 10-13 hoặc 14-16 của chu kỳ động dục đều có biểu hiện chịu 

đực. Tỷ lệ có chửa của lợn Landrace sau GĐDĐL và TTNT trong nghiên cứu 
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này đạt 100%. Điều này cho thấy việc lựa chọn được phương pháp và thời 

điểm gây động dục đồng loạt sẽ nâng cao được hiệu quả TTNT cho lợn 

Landrace. 

Bảng 3.9. Khả năng có chửa của lợn Landrace sau gây động dục đồng loạt 

Chỉ tiêu theo dõi Lợn Landrace  

Số lợn được gây động dục (n) 10 

Lợn có biểu hiện động dục sau gây động dục (n, %) 10 (100%) 

Số lợn có biểu hiện chịu đực và phối giống (n, %) 10 (100%) 

Số lợn có chửa (n, %) 10 (100%) 

 

Trong nghiên cứu này, Ecg và Hcg được sử dụng trong quá trình gây 

động dục nhằm mục đích gây ra hiện tượng có nhiều nang trứng cùng rụng. 

Ecg kích thích nang trứng phát triển mạnh hơn, với nhiều nang trứng phát 

triển và hình thành thụ thể LH, cùng với tác dụng của Hcg mà số lượng trứng 

rụng nhiều hơn, tạo ra một lượng thể vàng lớn hơn so với động dục thông 

thường. Sự có mặt của nhiều thể vàng giúp cho lợn nái dễ dàng có chửa sau 

thụ tinh nhân tạo cũng như hoàn thành thai kỳ [52]. Bên cạnh đó, tất cả lợn thí 

nghiệm của chúng tôi đều được gây động dục và thụ tinh nhân tạo vào mùa 

đông xuân. Trong mùa đông xuân, nồng độ progesterone của thể vàng tăng 

lên do sự gia tăng của hormone LH. Điều giúp phôi phát triển thuận lợi hơn, 

giảm tỷ lệ phôi bị tiêu biến cũng như hiện tượng sảy thai ở lợn. Đây có thể là 

nguyên giải thích tại sao 100% lợn thí nghiệm của chúng tôi đều có chửa sau 

gây động dục và thụ tinh nhân tạo. 

Yêu cầu tiên quyết để quá trình thụ tinh nhân tạo thành công là phát 

hiện chính xác thời điểm động dục của lợn. Trong nghiên cứu này, do tất cả 

các lợn thí nghiệm đều được gây động dục chủ động, do đó nâng cao hiệu quả 

phát hiện động dục của lợn. Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng lợn đực để kiểm 

ra khả năng chịu đực của lợn Landrace sau gây động dục. Việc sử dụng lợn 

đực để kiểm tra sẽ thúc đẩy sự phát triển của nang trứng và các biểu hiện 

động dục ở lợn [63]. Ngoài ra, lợn nái sẽ tăng tần số cơn co tử cung khi được 

lợn đực kích thích, qua đó hỗ trợ cho quá trình vận chuyển tinh trùng thụ 
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động qua sừng tử cung tại thời điểm thụ tinh. Chính vì vậy, việc cho lợn nái 

tiếp xúc với đực giống trước khi thụ tinh là rất quan trọng [64].   

Thời điểm bắt đầu động dục quan trọng nhưng cũng không phải là yếu 

tố dự báo đáng tin cậy cho thời điểm rụng trứng [65]. Do khả năng sinh sản 

tối ưu đạt được thông qua thụ tinh nhân tạo trong vòng 24 giờ trước khi rụng 

trứng, vì vậy, thông thường sẽ TTNT cho lợn ít nhất 2 lần trong mỗi chu kỳ 

động dục, mỗi lần cách nhau 12 giờ [66]. Việc thụ tinh nhân tạo thực hiện quá 

sớm hoặc quá muộn so với thời điểm rụng trứng sẽ làm giảm khả năng sinh 

sản. Nhờ vào quá trình sử dụng hormone để gây động dục, quá trình rụng 

trứng cũng như thời điểm phát hiện động dục có thể dự đoán được, qua đó 

nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo [67].  

 Thời điểm thụ tinh cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu 

quả thụ tinh nhân tạo. Mặc dù không thể xác định được chính xác thời điểm 

rụng trứng tự nhiên ở từng cá thể lợn, tuy nhiên có thể dự đoán dựa trên sự 

quan sát biểu hiện động dục của lợn sau GĐDĐL, để từ đó có thể đưa ra phán 

đoán về thời gian rụng trứng dự kiến. Theo Kirkwood và Rensis (2016) [42], 

khoảng 85-90% lợn sau gây động dục sẽ xảy ra sự rụng trứng tại thời điểm 42 

giờ sau tiêm Hcg. Do đó, việc dự đoán được thời gian rụng trứng dự kiến sẽ 

giúp cho các kỹ thuật viên cố định được thời gian thực hiện quá trình thụ tinh 

nhân tạo cho lợn. Hiệu quả của quá trình TTNT sẽ được nâng cao khi lợn nái 

được thụ tinh trong vòng 12 giờ đến 24 giờ trước khi rụng trứng. Thậm chí, 

Quirino và cs [68] còn cho rằng nếu việc thụ tinh được thực hiện trong vòng 

24 giờ trước khi rụng trứng thì hiệu quả thụ tinh nhân tạo ở lợn sẽ đạt tối ưu.  

Ở lợn, khoảng thời gian giữa động dục và rụng trứng có sự biến động 

rất lớn về thời gian, điều này khiến cho việc dự đoán thời điểm rụng trứng trở 

nên khó khăn hơn. Khi sử dụng hormone để gây động dục cho lợn sẽ giúp 

đồng pha được quá trình rụng trứng và thời điểm thụ tinh, qua đó có thể chỉ 

cần thụ tinh nhân tạo một lần cũng giúp lợn có chửa, từ đó giảm thiểu số nhân 

công và số lần thụ tinh nhân tạo cần thiết cho mỗi lợn nái [68]. Khi biết được 

thời điểm rụng trứng, việc xác định thời điểm thụ tinh nhân tạo cho lợn sẽ trở 

nên đơn giản hơn vì chỉ cần thụ tinh nhân tạo một lần tại thời điểm cố định 

[42]. 

Chi phí vận chuyển tinh dịch cao và khả năng phát hiện động dục kém 

là những hạn chế chính làm giảm hiệu quả thụ tinh nhân tạo trên lợn. Chính vì 



44 

vậy, việc xác định thời điểm rụng trứng liên quan đến các biểu hiện động dục 

và thụ tinh nhân tạo trên một số lượng lớn lợn nái được gây động dục đồng 

loạt trong cùng một thời gian sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển tinh dịch, tăng 

hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực thực hiện quá trình thụ tinh nhân tạo, cải 

thiện hiệu quả thụ tinh nhân tạo trên lợn, nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

- Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy quá trình gây động dục đồng loạt 

trên lợn chưa bị chi phối bởi yếu tố giống lợn.  

- Phương pháp gây động dục sử dụng PGF2α kết hợp với Ecg, Hcg nâng cao 

trung bình số thể vàng/lợn so với chỉ sử dụng Ecg và Hcg (tương ứng 14,71 

so với 10,23; P < 0,05), qua đó nâng cao được hiệu quả gây động dục đồng 

loạt cho lợn cũng như khả năng thụ tinh của lợn sau gây động dục.  

- Việc gây động dục đồng loạt cho lợn bằng PGF2α kết hợp với Ecg, Hcg 

trong mùa đông xuân mang lại hiệu quả gây động dục tốt hơn so với mùa hè 

thu, thể hiện ở trung bình số thể vàng/lợn sau gây động dục đồng loạt trong 

mùa đông xuân cao hơn mùa hè (tương ứng 14,71 so với 9,62; P<0,05). 

- Gây động dục đồng loạt cho lợn bằng PGF2α kết hợp với Ecg, Hcg trong 

mùa đông xuân tại thời điểm ngày thứ 10-13 hoặc ngày thứ 14-16 của chu kỳ 

động dục cho hiệu quả gây động dục tốt hơn ngày thứ 8-10. Trung bình số thể 

vàng/lợn sau gây động dục đồng loạt ở ngày thứ 8-10 thấp hơn so với ngày 

thứ 10-13 hoặc ngày thứ 14-16 của chu kỳ động dục (tương ứng 9,91 so với 

14,15 và 14,41; P < 0,05). 

- Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc sử dụng PGF2α kết hợp với Ecg, Hcg 

gây động dục đồng loạt cho lợn trong mùa đông xuân, tại thời điểm ngày 11-

13 hoặc 14-16 của chu kỳ động dục cho tỷ lệ lợn có chửa sau gây động dục 

đồng loạt và thụ tinh nhân tạo đạt 100%. 

KIẾN NGHỊ 

- Sử dụng PGF2α kết hợp với Ecg, Hcg gây động dục đồng loạt cho lợn trong 

mùa đông xuân, tại thời điểm ngày 11-13 hoặc 14-16 của chu kỳ động dục tại 

Việt Nam. 
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Phạm Doãn Lân, 2024, Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả gây động 
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dục đồng pha trong cấy phôi trâu, bò, Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Nông 

nghiệp. 

32. Nguyen Khanh Van, Vu Thi Thu Huong, Quan Xuan Huu, Phan Trung 

Hieu and Pham Doan Lan, 2022, The effects of the oestrus induction methods.  

33. Van Khanh NGUYEN, Huu Xuan QUAN, Huong Thu Thi VU, Huong Le 

Thi NGUYEN, Huong Thi NGUYEN, Au Thi HOANG, Dat Van LE, Hieu 

Trung PHAN, Nhung Tuyet Thi NGUYEN, Yen Kim Thi PHAM, Anh Lan 

Thi NGUYEN, Son Trinh HONG, Muoi Thi NGUYEN, Lan Doan PHAM, 

2023, Influence of superovulation on the production of native Vietnamese pig 

embryos in vivo and embryonic survival after vitrified-thawed, Livestock 

Science, 276 (105322), pp 1-7. 



50 

34. “Cách phối tinh heo đem lại hiệu quả kinh tế cao”, 

https://channuoithuy.com.vn/cach-phoi-tinh-heo-hieu-qua-cao/ (Ngày đăng 

19/04/2022). 

35. Sommer J.R., Collins E.B., Estrada J.L. and Petters R.M., 2007, 

Synchronization and superovulation of mature cycling gilts for the collection 

of pronuclear stage embryos, Animal Reproduction Science, 100(3-4), pp 402-

410. 

36. Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Đinh Hữu Tùng và Trịnh Quang 

Tuyên, 2017, Kết quả nuôi thích nghi các giống lợn Landrace, Yorkshire và 
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